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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Chúng ta đang tồn tại trên một hành tinh xanh duy nhất có sự sống. Trái đất 
cung cấp mọi thứ cho sự sinh tồn và  phát triển của con người: không gian rộng rãi, 
bầu không khí tươi mới, đất đai màu mỡ, nguồn nước trong lành, thức ăn phong 
phú… Con người đã từng sống chung  hài hòa với thế giới tự nhiên bao gồm hàng 
ngàn loài động vật, cỏ cây trên trái đất, nhưng cũng chính con người, qua hoạt động, 
sản xuất, sinh hoạt hàng ngày đang dần phá vỡ sự hài hòa này, với cường độ khai 
thác, sử dụng các nguồn tài nguyên trên trái đất đã đến mức báo động. Hậu quả của 
việc khai thác quá mức, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên là sự biến đổi khí hậu, 
xuất hiện lỗ thủng tầng ozone, sa mạc hóa đất đai, diện tích mưa axit đang mở rộng… 

Vì vậy con người cần thức tỉnh để kịp dừng lại, chung tay bảo vệ trái đất, bảo 
vệ đại dương, biển cả, bảo vệ bầu khí quyển trong lành. Công tác truyền thông để 
bảo vệ hành tinh xanh duy nhất trong hệ mặt trời đã và đang tiếp diễn bằng nhiều 
phương tiện thông tin đại chúng trên toàn cầu. Đã có những hội thảo mang tầm quốc 
tế về sự nóng lên của trái đất, về biến đổi khí hậu và hành động của con người để 
ngăn chặn một thảm họa môi trường có thể xảy ra trong tương lai. Đã, đang và sẽ có 
những hành động thiết thực chống biến đổi khí hậu, ngăn chặn cơn thịnh nộ của thiên 
nhiên như lũ lụt, hạn hán… 

Nhằm tuyên truyền cho bạn đọc tầm quan trọng về một cuộc sống hài hòa lâu 
dài với thiên nhiên, vừa khai thác, vừa có kế hoạch bảo vệ nguồn tài nguyên trên trái 
đất, kể cả bảo vệ tầng khí quyển đang bao bọc hành tinh xanh cho con người, Thư 
viện Lâm Đồng biên soạn và trân trọng giới thiệu với bạn đọc thư mục giới thiệu 
sách chuyên đề “Chung tay bảo vệ hành tinh xanh”. Đó là những cuốn sách rất có 
giá trị, giúp bạn đọc hình dung bức tranh toàn cảnh về  tài nguyên thiên nhiên trên 
trái đất, chung tay bảo vệ môi trường trái đất, ngăn chặn sự nóng lên và biến đổi khí 
hậu trên toàn cầu… Đó là những quyển sách chuyển tải tri thức và kỹ năng bảo vệ 
môi trường, xây dựng lối sống xanh để bảo vệ hành tinh xanh.  

Thư viện Lâm Đồng 
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1 - TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

01. Nguyễn Đức Khiển. Đạo đức môi trường / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn 
Kim Hoàng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2011. - 239tr. : minh họa ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức chung về môi trường; sự tương tác môi 
trường và sinh thái; dân số và môi trường; đạo đức môi trường; tác động kinh tế xã 
hội và sự tham gia của cộng đồng; vấn đề phát triển bền vững và các giải pháp bảo 
vệ môi trường 

     Phân loại: 179 / Đ108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028725 

                          Kho Mượn: MV.016615-16616 

     Từ khoá: Môi trường, Đạo đức 

 

02. Vũ Dũng. Đạo đức môi trường ở nước ta : Lý luận và thực tiễn / Vũ Dũng. 
- H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 486tr. : bảng, ảnh ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học 

     Tóm tắt: Giới thiệu về tình hình nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu về đạo 
đức môi trường. Trình bày các vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức và môi trường. Kinh 
nghiệm bảo vệ môi trường của một số quốc gia nhìn từ góc độ đạo đức môi trường. 
Tổng quan về môi trường, ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay và những vấn đề 
đặt ra đối với đạo đức môi trường. Thực trạng nhận thức và hành vi đạo đức môi 
trường 

     Phân loại: 179 / Đ108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027008 

                          Kho Mượn: MV.016617-16618 

     Từ khoá: Lí luận Môi trường, Thực tiễn, Đạo đức, Việt Nam 

 

30 - KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC 

 VÀ DÂN TỘC HỌC 

03. Henderson, Hazel. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại / Hazel 
Henderson ; Dịch: Trần Quang Tuệ. - H. : Chính trị - Quốc gia, 2014. - 238tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuộc đối thoại giữa Hazel Henderson - nhà hoạt động môi trường 
và kinh tế với Ikeda Daisaku - nhà tư tưởng và hoạt động xã hội về những vấn đề 
toàn cầu đang tác động tiêu cực tới cuộc sống của toàn thể nhân loại. 
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     Phân loại: 302 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032760 

     Từ khoá: Tiểu sử, Môi trường, Toàn cầu, Tương lai, Nhân loại 

 

04. Nguyễn Đình Hòe. Dân số định cư môi trường / Nguyễn Đình Hòe. - In lần 
thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 208tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Một số khái niệm về dân số học. Di cư, du cư, định cư và môi 
trường. Đô thị hóa, tị nạn môi trường. Lồng ghép vấn đề dân số và chính sách môi 
trường. Phát triển nhân văn và môi trường. 

     Phân loại: 304.602 / D121S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022249 

                           Kho Mượn: MV.017310-17311 

     Từ khoá: Dân số, Môi trường, Định cư 

 

05. Nguyễn Xuân Kính. Con người, môi trường và văn hoá / Nguyễn Xuân 
Kính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Khoa học xã hội, 2009. - 354tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Văn hoá 

     Tóm tắt: Đề cập đến mối quan hệ giữa con người và môi trường, ứng xử của 
người Việt với nước, các lễ hội, trang phục, luật tục, luật pháp của người Việt. Trình 
bày những quan niệm của nhà nho và người nông dân về gia đình, những hiểu biết 
về nghệ nhân dân gian, nghề và làng nghề. Những hiểu biết chung về văn hoá dân 
gian, về việc người xưa khen thưởng và về người trí thức trong các nước có truyền 
thống nho học phương Đông 

     Phân loại: 305.895922 / C430N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021861, VN.023818 

                           Kho Mượn: MV.017569-17570 

                           Kho lưu động: LD.006276 

     Từ khoá: Dân tộc học, Môi trường, Người Việt Nam, Văn hoá dân gian, Văn 
hoá ứng xử, Văn hoá 

 

06. Trần Hữu Sơn. Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây 
Bắc / Trần Hữu Sơn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 538tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 528-534 
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     Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về người Dao và ứng xử với môi trường tự 
nhiên của người Dao ở Việt Nam và vùng Tây Bắc. Môi trường tự nhiên và địa bàn 
cư trú của người Dao vùng Tây Bắc. Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao 
vùng Tây Bắc phản ánh qua các hoạt động sinh kế truyền thống; cách ăn, mặc; lập 
làng, dựng nhà ở, giữ "thiêng", giữ nguồn nước; tín ngưỡng, tôn giáo và những biến 
đổi trong ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây Bắc cùng định 
hướng phát triển bền vững. 

     Phân loại: 305.89597805971 / Ư556X 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010866 

                          Kho Mượn: MV.064134-64135 

                          Kho lưu động: LD.027505-27506 

     Từ khoá: Dân tộc Dao, Môi trường sinh thái, Tây Bắc, Việt Nam 

 

07. Vũ Quang Mạnh. Môi trường và con người sinh thái học nhân văn / Vũ 
Quang Mạnh (ch.b.), Hoàng Duy Chúc. - H. : Đại học Sư phạm, 2011. - 267tr. : bảng 
hình vẽ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 264-267 

     Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm sinh thái học cơ bản. Các yếu tố sinh thái 
của môi trường. Loài người sinh học trong hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân 
văn. Quyển trí tuệ và nền kinh tế trí thức. 

     Phân loại: 304.2 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005547 

                          Kho Mượn: MV.017492-17493 

     Từ khoá: Con người, Môi trường, Sinh thái học 

 

31 - THỐNG KÊ 

08. Đỗ Thị Minh Đức. Dân số tài nguyên môi trường = Dùng bồi dưỡng thường 
xuyên giáo viên phổ thông trung học / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh. - H. : 
Giáo dục, 1996. - 103tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Hiện trạng dân số, tài nguyên, môi trường. Và các sức ép của dân 
số lên tài nguyên, môi trường 

     Phân loại: 312 / D121S 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.001845 
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     Từ khoá: Dân số, Môi trường, Tài nguyên 

 

32 - CHÍNH TRỊ 

09. Nguyễn Chu Hồi. An ninh môi trường và hoà bình ở Biển Đông : Tuyên 
truyền việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển / Nguyễn Chu Hồi 
(ch.b.), Vũ Hải Đăng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2016. - 251tr. ; 21cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu về Biển Đông và các lợi ích căn bản, những căng thẳng 
về chủ quyền, an ninh môi trường và giải pháp nhằm bảo đảm anh ninh môi trường 
vì một Biển Đông "xanh" 

     Phân loại: 327.170916472 / A105N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039220 

                          Kho Mượn: MV.071783 

     Từ khoá: Chủ quyền, Hợp tác quốc tế, Môi trường, Biển Đông, An ninh môi 
trường 

 

33 - KINH TẾ 

10. Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam / Lê Huy Bá (ch.b.), 
Thái Vũ Bình, Võ Đình Long.... - H.: Nông nghiệp. - 27cm 

           T.1 : Những vấn đề cơ bản về môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt 
Nam. - 2016. - 264tr. 

     Tóm tắt: Bộ sách được cấu trúc gồm 2 tập đề cập nhiều vấn đề từ ảnh hưởng 
của nhiều tác nhân lên môi trường nông nghiệp và nông thôn Việt Nam như thoái 
hóa đất trồng do phèn hóa, mặn hóa, sa mạc hóa... 

     Phân loại: 333.709597 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010093 

                           Kho Mượn: MV.057621-57622 

                           Kho lưu động: LD.021343-21344 

     Từ khoá: Môi trường, Nông nghiệp, Nông thôn, Việt Nam 

 

11. Bùi Vạn Trân. Cơ sở môi trường sinh thái / Bùi Vạn Trân, Bùi Thị Trà 
Giang. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2010. - 219tr. : minh hoạ 
; 27cm. - (Tủ sách Tài nguyên Môi trường) 
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     Thư mục: tr. 219 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về cơ sở môi trường sinh thái. Con 
người và môi trường thiên nhiên. Đánh giá tác động môi trường, đồng thời giới thiệu 
sơ lược về các dạng chất thải và các biện pháp xử lý chất thải làm ô nhiễm môi 
trường. 

     Phân loại: 333.7 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.019139 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Môi trường sinh thái, Tài nguyên thiên nhiên, 
Ô nhiễm môi trường 

 

12. Các yếu tố môi trường trong sử dụng đất bền vững / Nguyễn Đình Mạnh 
ch.b. - H. : Nông nghiệp, 2007. - 291tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các kết quả tổng kết hiệu chỉnh từ dự án" Điều tra xác 
định yếu tố môi trường cơ bản phục vụ xây dựng các chỉ tiêu môi trường trong công 
tác quản lý và quy hoạch đất đai". 

     Phân loại: 333.73 / C101Y 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032910 

                          Kho Mượn: MV.019078-19079 

                          Kho lưu động: LD.006941 

     Từ khoá: Đất, Sử dụng, Yếu tố cơ bản, Môi trường 

 

13. Doãn Hồng Nhung. Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên - môi 
trường với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam = Human rights in field of natural 
resources and environment with sustainable development issues in Vietnam : Sách 
chuyên khảo / Doãn Hồng Nhung. - H. : Tư pháp, 2015. - 558tr. : bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. - Phụ lục: tr. 480-534. - 
Thư mục: tr. 544-558 

     Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quyền con người trong 
lĩnh vực tài nguyên - môi trường với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam. Tình 
hình tài nguyên - môi trường và thực trạng quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên 
- môi trường. Quan điểm và giải pháp bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tài 
nguyên - môi trường hướng tới phát triển bền vững ở nước ta. 

     Phân loại: 333.7 / QU603C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009244 
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                          Kho Mượn: MV.052578-52579 

     Từ khoá: Môi trường, Phát triển bền vững, Quyền con người, Tài nguyên 
thiên nhiên, Việt Nam, Sách chuyên khảo 

 

14. Đặng Như Toàn. Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý môi trường / 
Đặng Như Toàn, Nguyễn Thế Chinh. - H. : Xây dựng, 1997. - 189tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Công tác bảo vệ môi trường, nghiên cứu chính sách môi trường 
quốc gia, hòa nhập các vấn đề môi trường vào các chính sách kinh tế xã hội. 

     Phân loại: 333.7 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.009470, VN.010771, VN.015791 

                           Kho Mượn: MV.002658 

                           Kho lưu động: LD.010682 

     Từ khoá: Kinh tế, Bảo vệ môi trường 

 

15. Đặng Tuấn Hưng. Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường / Đặng 
Tuấn Hưng; Phan Công Chung ch.b.. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2006. - 179tr. 
; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số mô hình sản xuất để bảo vệ môi trường ở nông 
thôn và kinh tế trang trại. 

     Phân loại: 333.23 / M450H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.018670, VN.019441 

                          Kho Mượn: MV.002399 

     Từ khoá: Kinh tế trang trại, Bảo vệ môi trường 

 

16. Đoàn Thị Lan Phương. Kinh tế môi trường / Đoàn Thị Lan Phương. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2011. - 228tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề chung về kinh tế môi trường, kinh tế phúc 
lợi xã hội, kinh tế ô nhiễm môi trường và đánh giá tác động môi trường và phân tích 
kinh tế của những tác động môi trường. 

     Phân loại: 333.8 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006532 

                           Kho Mượn: MV.019126-19127 
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     Từ khoá: Kinh tế môi trường, Giáo trình 

 

17. Đỗ Xuân Sâm. Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và môi trường 
trong định hướng phát triển không gian thủ đô Hà Nội / B.s.: Đỗ Xuân Sâm (ch.b.), 
Lê Đức An, Nguyễn Văn Cư.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 590tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09. - Thư mục: tr. 567-
584 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan quá trình biến đổi điều kiện tự nhiên, tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường. Đánh giá các tiềm năng, lợi thế và hạn chế về 
điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đề xuất định hướng và các 
giải pháp khai thác hợp lý lãnh thổ. Nghiên cứu ứng dụng các chương trình GIS thành 
lập cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lí thành phố Hà Nội. 

     Phân loại: 333.70959731 / Đ309K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006042 

     Từ khoá: Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên, Điều kiện tự nhiên, Định 
hướng phát triển, Hà Nội 

 

18. Đổi mới quản lý kinh tế và môi trường sinh thái. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 1997. - 341tr. ; 19cm 

     ĐTTS ghi: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế và trung ương 

     Tóm tắt: Vai trò và tác động của đổi mới quản lý kinh tế đối với môi trường 
trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Cơ sở khoa học và phương pháp xác định phí 
ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. 

     Phân loại: 335:50 / Đ452M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.009782 

                           Kho Mượn: MV.002484 

                           Kho lưu động: CM.023417 

     Từ khoá: Quản lý kinh tế, Môi trường, Sinh thái 

19. Enger, Eldon D.. Tìm hiểu môi trường : Cẩm nang thiết yếu cho khoa học 
môi trường / Eldon D. Enger, Bradley F. Smit ; Chương Ngọc dịch. - H. : Lao động 
Xã hội, 2008. - 584tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Các bài viết đưa ra cái nhìn tổng quát về toàn bộ vấn đề liên quan đến 
môi trường trên toàn cầu hiện nay. Các nguyên lí của khoa học môi trường và sự áp 
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dụng; năng lượng; ảnh hưởng con người lên hệ sinh thái; ô nhiễm và chính sách bảo 
vệ môi trường. 

     Phân loại: 333.72 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003933 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Môi trường sinh thái, Ô nhiễm môi trường 

 

20. Giáo trình hệ thống quản lý chất lượng môi trường / Hoàng Thị Huê 
ch.b. , Nguyễn Khánh Linh , Tạ Thị Yến , .... - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 
2020. - 278tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về bộ tiêu 
chuẩn ISO 14000, các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 
14001:2015, hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 
14001. 

     Phân loại: 333.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012341 

     Từ khoá: Quản lý môi trường, Đất đai 

 

21. Giáo trình truyền thông về tài nguyên và môi trường / Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh ch.b. ; Bùi Thị Thu Trang , Nguyễn Thị Thu Nhạn , .... - H. : Khoa học tự nhiên 
và công nghệ, 2020. - 260tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về truyền thông tài nguyên và môi 
trường, các hình thức, phương pháp xây dựng kế hoạch và thực hiện một chương 
trình truyền thông về tài nguyên và môi trường, hướng dẫn truyền thông môi trường 
ở các vùng địa lí khác nhau. 

     Phân loại: 333.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012342 

     Từ khoá: Tài nguyên, Môi trường 

 

22. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình "cách đồng mẫu 
lớn" ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Quốc Dũng (ch.b.), Võ Thị Kim Thu, 
Trần Hoàng Hiểu..... - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 243tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 232-241 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở, thực tiễn, thực trạng, phương hướng và giải pháp về 
hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình "cánh đồng lớn" ở đồng bằng 
sông Cửu Long. 

     Phân loại: 338.1095978 / H309Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038406 

                           Kho Mượn: MV.056100 

Từ khoá: Hiệu quả kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Môi trường, Xã hội, Việt Nam, 
Đồng bằng Sông Cửu Long 

 

23. Hoàng Xuân Cơ. Giáo trình kinh tế môi trường / Hoàng Xuân Cơ. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2009. - 247tr. ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 224-244. - Thư mục: tr. 245 

     Tóm tắt: Trình bày về: kinh tế vi mô và kinh tế môi trường, kinh tế ô nhiễm, 
kinh tế tài nguyên, các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề 
môi trường, khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam, 
định giá tài nguyên và tác động môi trường, kinh tế học và các chính sách áp dụng 
cho thuỷ sản. 

     Phân loại: 333.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003840 

                           Kho Mượn: MV.019135-19136 

     Từ khoá: Kinh tế môi trường, Giáo trình 

 

24. Hỏi - Đáp về tiêu dùng có trách nhiệm - Sử dụng các sản phẩm thân 
thiện với môi trường / B.s.: Phạm Ngọc Linh, Phan Việt Phong, Ngô Đình Sáng.... 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 171tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Thư mục: tr. 157-167 

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước liên quan đến tiêu dùng có trách nhiệm, sử dụng sản phẩm thân thiện với 
môi trường cũng như việc sản xuất, sử dụng, thực hành những vấn đề trên. Sách được 
trình bày qua 85 câu hỏi – đáp. 

     Phân loại: 339.483637 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037965 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Sản phẩm, Sử dụng, Tiêu dùng 
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25. Huỳnh Thanh Điền. Kiến tạo môi trường khởi nghiệp / Huỳnh Thanh Điền. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2018. - 110tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách viết về trọng tâm của chính sách kiến tạo xoay quanh 
vai trò của quản lý nhà nước, giáo dục và gia đình. 

     Phân loại: 330 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040164 

                          Kho Mượn: MV.059659-59660 

     Từ khoá: Kinh tế, Khởi nghiệp, Môi trường 

 

26. Khoa học môi trường / Nguyễn Văn Mậu b.d.. - H. : Giáo dục, 2010. - 
485tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Mười vạn câu hỏi vì sao- Bộ mới-Tri thức thế kỉ 21) 

     Tóm tắt: Giải đáp những kiến thức cơ bản, cập nhật nhất về các vấn đề liên 
quan tới khoa học môi trường, môi trường sống, thành phần của môi trường, hệ sinh 
thái, tài nguyên, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường... 

     Phân loại: 333.7 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.019128-19129 

                           Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.017310 

     Từ khoá: Sách thiếu nhi, Khoa học môi trường, Sách khoa học thường thức 

 

27. Khoa học môi trường / Lê Văn Khoa (ch.b.), Hoàng Xuân Cơ, Nguyễn 
Văn Cư.... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2008. - 362tr. ; 27cm 

     ĐTTS ghi : Bộ giáo dục và đào tạo 

     Phân loại: 333.7 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003148 

                          Kho Mượn: MV.019130-19131 

     Từ khoá: Khoa học, Giáo trình, Bảo vệ môi trường 

28. Kinh tế xã hội môi trường Việt Nam (2011 - 2015) / Nguyễn Tiến Dỵ 
ch.b.. - H. : Thống kê, 2011. - 1591tr. ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng cục Thống kê 

     Tóm tắt: Báo cáo chính trị và nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản 
Việt Nam khoá XI; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đồng thời giới 
thiệu các báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và môi trường các tỉnh - thành phố, quận, huyện giai đoạn 2011-2015. 
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     Phân loại: 330.9597 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006504 

     Từ khoá: Kinh tế, Môi trường, Nghị quyết, Xã hội, Đại hội đại biểu, Việt 
Nam, Báo cáo 

 

29. Lê Đức Tuấn. Tài nguyên môi trường rừng ngập mặn / Lê Đức Tuấn. - H. 
: Nông Nghiệp, 2019. - 191tr. : Ảnh, bảng ; 21cm 

     Thư mục: tr. 175 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan, hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam; Tổng 
giá trị kinh tế của hệ sinh thái rừng ngập mặn; Kỹ thuật nuôi trồng rừng ngập mặn. 

     Phân loại: 333.7509597 / T103N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043503 

                          Kho Mượn: MV.065485-65486 

                          Kho lưu động: LD.028429-28430 

     Từ khoá: Rừng ngập mặn 

 

30. Lê Hồng Kế. Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị 
- nông thôn / Lê Hồng Kế. - H. : Xây dựng, 2020. - 200tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày hiện trạng kinh tế - xã hội, đô thị hoá và môi trường sinh 
thái đô thị - nông thôn, quá trình đô thị hoá, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời kỳ 
2020 - 2030, môi trường sinh thái đô thị - nông thôn đặc trưng trong quá trình đô thị 
hoá và các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 - 2030, 
tầm nhìn 2050. 

     Phân loại: 333.7209597 / QU600H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045306 

                           Kho Mượn: MV.068115-68116 

                            

Kho lưu động: LD.030261-30262 

     Từ khoá: Nông thôn, Môi trường sinh thái, Qui hoạch, Đô thị 

 

31. Lê Huy Bá. Địa - Môi trường Việt Nam = Earth - Environment of Vietnam 
/ Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Hoàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2017. - 
983tr. ; 24cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm cơ bản về môi trường; Sơ lược các khái niệm 
về địa - môi trường; Định nghĩa, khái niệm,  phương pháp nghiên cứu địa lý môi 
trường... 

     Phân loại: 333.7 / Đ301M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009820 

     Từ khoá: Môi trường, Việt Nam, Địa lý 

 

32. Lê Huy Bá. Môi trường tài nguyên đất Việt Nam / Lê Huy Bá. - H. : Giáo 
dục, 2009. - 1299tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Thư mục: tr.1267-1287 

     Tóm tắt: Tổng quan lí luận về môi trường tài nguyên đất; Điều tra nghiên 
cứu môi trường tài nguyên đất, suy thoái và ô nhiễm môi trường đất; Một số môi 
trường tài nguyên đất chính của Việt Nam: đất phèn, đất cát, đất phù sa, đất mặn ven 
biển... 

     Phân loại: 333.7309597 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005787 

     Từ khoá: Môi trường, Tài nguyên ,Đất, Việt Nam 

 

33. Lê Huy Bá. Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững / Lê Huy 
Bá (ch.b.), Nguyễn Xuân Hoàn, Võ Đình Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 726tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày khái quát về tài nguyên và môi trường cũng như phát 
triển bền vững. Vấn đề quản lý, sử dụng tài nguyên môi tường đất, nước, không khí, 
không gian, năng lượng cùng tài nguyên môi trường biển, rừng, sinh vật, khoáng sản 
và đặc biệt là tài nguyên nhân lực. Giáo dục môi trường nhân văn và hành vi ứng xử 
môi trường. Giới thiệu các bộ chỉ số đánh giá tài nguyên môi trường và phát triển 
bền vững cùng chính sách kinh tế, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. 

     Phân loại: 333.709597 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010499 

     Từ khoá: Phát triển bền vững, Môi trường, Tài nguyên, Quản lí, Việt Nam 

 

34. Lê Quốc Lý. Giáo trình kinh tế môi trường : Dành cho đào tạo sau đại học 
/ Lê Quốc Lý ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 252tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. 
- (Thư mục: tr. 245-246) 
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     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường; 
kinh tế ô nhiễm và ô nhiễm môi trường, các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng để 
giải quyết vấn đề môi trường; kinh tế tài nguyên thiên nhiên; định giá tài nguyên môi 
trường và tác động môi trường; quản lý môi trường - các cộng cụ quản lý môi trường; 
tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. 

     Phân loại: 333.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034393 

                          Kho Mượn: MV.044970-44971 

     Từ khoá: Kinh tế môi trường, Giáo trình 

 

35. Lưu Quân Hội. Môi trường Trung Quốc / Lưu Quân Hội, Vương Giai ; 
Trương Gia Quyền dịch ; Dương Ngọc Dũng h.đ., giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh ; 
Trung Quốc : Truyền Bá Ngũ Châu; Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 131tr. : ảnh ; 
23cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu sự phát triển của sự nghiệp bảo vệ môi trường Trung 
Quốc: hệ sinh thái tự nhiên; tính đa dạng sinh học; hạn chế ô nhiễm và cách xử lý; 
môi trường nông thôn và thành thị... 

     Phân loại: 333.70951 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004417 

                          Kho Mượn: MV.019068-19069 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Trung Quốc 

 

36. Lý Ngọc Minh. Cơ sở năng lượng và môi trường : Sách chuyên khảo / Lý 
Ngọc Minh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011. - 358tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm 

     Thư mục tham khảo: tr. 353-35 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về các nguồn năng lượng sơ cấp và những tác 
động môi trường trong quá trình khai thác, chế biến. Nêu lên hiện trạng khai thác 
khai thác, chế biến, sản xuất, sử dụng năng lượng trên thế giới và ở Việt Nam trong 
thời gian vừa qua. Giới thiệu công nghệ và những tác động môi trường trong sản xuất 
điện năng từ năng lượng hoá thạch như: nhà máy nhiệt điện than, nhà máy nhiệt điện 
dầu, nhà máy nhiệt điện khí. Trình bày về quan điểm, định hướng và một số biện 
pháp chủ yếu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng ngừa sự cố môi trường, 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

     Phân loại: 333.79 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005923 
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                           Kho Mượn: MV.019089-19090 

      Từ khoá: Môi trường, Năng lượng 

 

37. Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường. - H. : Văn hóa dân tộc, 
2002. - 195tr. ; 19cm. - (Tủ sách phổ biến kiến thức) 

     Tóm tắt: Sách phân tích tổng hợp, sưu tầm về những cách làm, kinh nghiệm 
để phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh của mình nhất. 

     Phân loại: 333.20,502 / M450H 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.002383 

     Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp, Bảo vệ môi trường 

 

38. Môi trường và tài nguyên Việt Nam / Nguyễn Ngọc Sinh, Tạ Hoàng Tinh, 
Nguyễn Nguyên Cương.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1984. - 201tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những khả năng tiềm tàng về tài nguyên thiên nhiên và những điều 
kiện tự nhiên của Việt Nam, những tổn thất trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên 
và những vấn đề nhiễm bẩn môi trường. 

     Phân loại: 33 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.004936 

     Từ khoá: Môi trường, Tài nguyên, Khai thác, Sử dụng, Việt Nam 

 

39. Nguyễn Duy Dũng. Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt 
Nam gắn liền với bảo vệ môi trường / Nguyễn Duy Dũng. - H. : Xây dựng, 2021. - 
237tr. : ảnh ; 21cm 

     Thư mục: tr. 228-232 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; 
quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng 
nông thôn mới; vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt 
Nam; xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn 
Việt Nam. 

     Phân loại: 338.10286 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047150 

                          Kho Mượn: MV.072317-72318 

     Từ khoá: Kinh tế nông thôn, Bảo vệ môi trường 
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40. Nguyễn Đình Hòe. An ninh môi trường = Environmental security / Nguyễn 
Đình Hòe, Nguyễn Ngọc Sinh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. - 400tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE). - 
Thư mục sau mỗi chương. - Phụ lục: tr. 393-400 

     Tóm tắt: Tổng quan về an ninh môi trường. Các vấn đề chính của an ninh 
môi trường. Quản trị môi trường. 

     Phân loại: 333.72 / A105N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.030136 

                          Kho Mượn: MV.019072-19073 

     Từ khoá: An ninh, Môi trường 

 

41. Nguyễn Đức Khiển. Môi trường nông nghiệp và nông thôn: Hiện trạng và 
hướng phát triển / B.s.: Nguyễn Đức Khiển (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyễn 
Thị Phương Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 159tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về môi trường nông nghiệp và nông thôn; môi trường 
nước và vệ sinh môi trường ở nông thôn; sử dụng hoá chất và thuốc bảo vệ thực vật 
trong nông nghiệp; môi trường đất và không khí; hướng phát triển môi trường nông 
nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

     Phân loại: 333.7616 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044704 

                           Kho Mượn: MV.067294 

     Từ khoá: Nông thôn, Phát triển, Môi trường, Thực trạng, Nông nghiệ 

 

42. Nguyễn Huy Côn. Từ điển tài nguyên môi trường : Các thuật ngữ có đối 
chiếu Anh - Việt / Nguyễn Huy Côn, Võ Kim Long. - H. : Từ điển Bách khoa, 2006. 
- 331tr. ; 19cm 

     Phân loại: 333.7003 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022009 

                          Kho Tra Cứu: TC.000837 

     Từ khoá: Tiếng Việt, Từ điển, Tài nguyên, Môi trường, Tiếng Anh 
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43. Nguyễn Kim Anh. Đánh giá tổn thương môi trường sinh thái phạm vi vùng 
và toàn cầu  = Assessment of eco-environmental vulnerability at regional and global 
scales / Nguyễn Kim Anh, Liou Yuei An. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2020. - 199tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp đánh giá tổn thương môi trường sinh thái; 
đánh giá tổn thương môi trường sinh thái cho tỉnh Thừa Thiên- Huế; đánh giá tổn 
thương môi trường sinh thái đa thời gian ở quy mô khu vực, quy mô toàn cầu cùng 
một số kiến nghị và định hướng cho tương lai môi trường sinh thái. 

     Phân loại: 333.7 / Đ107G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012340 

     Từ khoá: Môi trường sinh thái, Toàn cầu, Vùng 

 

44. Nguyễn Ngọc Khánh. Những vấn đề cơ bản về môi trường và phát triển 
bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2011-2020 / Nguyễn Ngọc Khánh (ch.b.), 
Nguyễn Hồng Anh. - H. : Từ điển Bách khoa, 2011. - 443tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr.435-441 

     Tóm tắt: Giới thiệu về những vấn đề cơ bản trong việc bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững dưới góc nhìn xã hội-nhân văn. Đồng thời khái quát thực trạng 
phát triển và mức độ tác động đến môi trường của các hoạt động phát triển kinh tế- 
xã hội 1995-2005 trên địa bàn Trung Bộ... 

     Phân loại: 333.7095974 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027134 

                           Kho Mượn: MV.019074-19075 

     Từ khoá: Môi trường, Phát triển bền vững, Trung Bộ, Việt Nam 

45. Nguyễn Thuý Lan Chi. Quy hoạch môi trường cấp quận - huyện / Nguyễn 
Thuý Lan Chi (ch.b.), Hoàng Khánh Hoà, Vương Quang Việt. - H. : Xây dựng, 2015. 
- 129tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm 

     Thư mục: tr. 125-127 

     Tóm tắt: Khái quát thực trạng qui hoạch môi trường đô thị ở Việt Nam nói 
chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đặc điểm đô thị hoá và các vấn đề 
môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh; cơ sở lí luận cũng như qui trình qui hoạch 
môi trường đô thị cấp quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

     Phân loại: 333.70959779 / QU600H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008458 
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                          Kho Mượn: MV.045292-45293 

                          Kho lưu động: LD.002300-2301 

     Từ khoá: Môi trường đô thị, Qui hoạch ,Huyện, Quận 

 

46. Nguyễn Tuấn Anh. Giáo trình xã hội học môi trường / Nguyễn Tuấn Anh. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. - 286tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm 

     Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội 

     Tóm tắt: Giới thiệu nhập môn xã hội học môi trường. Một số quan điểm lý 
thuyết trong nghiên cứu xã hội học môi trường. Những chủ đề cơ bản của xã hội học 
môi trường. Truyền thông môi trường. Môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và những vấn đề đặt ra. 

     Phân loại: 333.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026832 

                          Kho Mượn: MV.019133-19134 

     Từ khoá: Môi trường, Xã hội học, Giáo trình 

 

47. Những điều cần biết về quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo 
/ Lê Thái Dũng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2020. - 199tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về quản lý tài nguyên môi trường 
biển và hải đảo. Những nội dung quan trọng trong luật quản lý tài nguyên môi trường 
biển và hải đảo và một số vấn đề bảo vệ môi trường biển trong phát triển kinh tế biển 
Việt Nam. 

     Phân loại: 333.9164597 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045806 

                           Kho Mượn: MV.068925-68926 

                           Kho lưu động: LD.030648-30649 

     Từ khoá: Môi trường biển. Hải đảo, Tài nguyên 

 

48. Phạm Anh Đức. Quan trắc chất lượng môi trường / Phạm Anh Đức ch.b., 
Nguyễn Thị Mai Linh. - H. : Xây dựng, 2015. - 194tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về quy trình quan trắc các thành phần môi 
trường; các loại trạm trong hệ thống quan trắc môi trường; các chỉ tiêu, tần số, thời 
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gian quan trắc, kỹ thuật thu mẫu và bảo quản mẫu; các cơ sở khoa học thiết lập mạng 
lưới quan trắc chất lượng môi trường; các phương pháp xử lý và quản lý số liệu... 

     Phân loại: 333.7 / QU105T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008743 

                          Kho Mượn: MV.046783-46784 

     Từ khoá: Quan trắc, Môi trường, Xây dựng 

 

49. Phạm Ngọc Đăng. Đánh giá môi trường chiến lược : Các dự án chiến lược, 
quy hoạch và kế hoạch phát triển / Phạm Ngọc Đăng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2011. - 340tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 323-330. - Thư mục: tr. 331-336 

     Tóm tắt: Khái niệm cơ bản về đánh giá môi trường chiến lược. Kinh nghiệm 
áp dụng đánh giá môi trường chiến lược trên thế giới và ở Việt Nam. Nội dung, qui 
trình, phạm vi và hệ thống chỉ tiêu đánh giá môi trường. Tìm hiểu các phương pháp 
tiếp cận đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm 
thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường, giám sát môi trường. 

     Phân loại: 333.7 / Đ107G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005922 

                          Kho Mượn: MV.019137-19138 

     Từ khoá: Kinh tế, Chiến lược, Môi trường, Quy hoạch phát triển 

 

50. Phan Công Chung. Mô hình phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường / 
Phan Công Chung (ch.b). - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2006. - 179tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những mô hình sản xuất bảo vệ môi trường ở nông thôn; Hỏi đáp 
về kinh tế trang trại. 

     Phân loại: 333.7 / M450H 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.007400 

                          Kho lưu động: LD.015462 

     Từ khoá: Môi trường, Sản xuất, Bảo vệ, Mô hình phát triển, Kinh tế trang 
trại 
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51. Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường biển ven bờ phía Bắc 
Việt Nam / Dương Thanh Nghị (ch.b.), Cao Thị Thu Trang, Lê Văn Nam.... - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 469tr. : minh hoạ ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam 

     Tóm tắt: Tổng quan về quan trắc và phân tích môi trường; quan trắc và phân 
tích chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Bắc Việt Nam, môi trường trầm 
tích, môi trường sinh vật biển ven bờ phía Bắc Việt Nam; kết quả quan trắc và phân 
tích chất lượng môi trường nước biển, môi trường trầm tích, môi trường sinh vật biển 
ven bở phía Bắc Việt Nam và một số tồn tại, giải pháp khắc phục. 

     Phân loại: 333.9164095973 / QU105T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011403 

                          Kho Mượn: MV.064076-64077 

                          Kho lưu động: LD.027469 

     Từ khoá: Môi trường biển, Ven biển, Quan trắc, Phân tích 

 

52. Quản trị Tài nguyên - Môi trường Việt Nam / Nguyễn Xuân Hoàn (ch.b.), 
Trần Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá.... - H.: Khoa học và Kỹ thuật. - 21cm 

           T.1. - 2021. - 579tr. 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm quản trị tài nguyên - môi trường; quản trị tài 
nguyên - môi trường toàn cầu - những vấn đề môi trường nóng bỏng; quản trị hệ sinh 
thái tài nguyên - môi trường toàn cầu; một số phương pháp đánh giá kinh tế sinh thái 
tài nguyên - môi trường; quản trị hiểm hoạ và sự cố môi trường... 

     Phân loại: 333.7068 / QU105T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047147 

                           Kho Mượn: MV.072280-72281 

                          Kho lưu động: LD.032084-32085 

     Từ khoá: Môi trường, Tài nguyên, Quản trị 

53. Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Lan Hương (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Hà, Lương Đình Hải.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 231tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học. - Thư 
mục: tr. 223-231 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về công bằng môi trường; 
thực trạng thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra; nêu 
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quan điểm định hướng và các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện công 
bằng môi trường tại nước ta. 

     Phân loại: 333.709597 / TH552H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045465 

                          Kho Mượn: MV.068401-68402 

                          Kho lưu động: LD.030446-30447 

     Từ khoá: Môi trường 

 

54. Trịnh Trọng Hàn. Thủy lợi và môi trường / Trịnh Trọng Hàn. - H. : Nông 
nghiệp, 2005. - 208tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Một số tư liệu về Tài nguyên nước và những hình thức sử dụng 
nước cũng như các tác động làm biến đổi chế độ nguồn nước về lượng và chất kéo 
theo sự biến đổi môi trường sinh thái nói chung. 

     Phân loại: 333.91 / TH523L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032920 

                          Kho Mượn: MV.019105-19106 

     Từ khoá: Thuỷ lợi, Môi trường 

 

55. Trương Quang Học. Việt Nam thiên nhiên, môi trường và phát triển bền 
vững / Trương Quang Học. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012. - 484tr. ; 24cm 

     Thư mục cuối mỗi chương 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái lược về trái đất, các dạng tài nguyên thiên nhiên 
chính như đất, nước, khí hậu, đa dạng sinh học, khoáng sản, năng lượng tái tạo, chất 
thải rắn; vấn đề môi trường các khu vực như đô thị, khu công nghiệp, nông thôn, 
biển, các dạng thiên tai, sự cố môi trường và chiến lược phát triển bền vững của toàn 
cầu nói chung, của Việt Nam nói riêng. 

     Phân loại: 333.709597 / V308N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004504 

                          Kho Mượn: MV.019070-19071 

     Từ khoá: Môi trường, Phát triển bền vững, Tài nguyên thiên nhiên, Việt 
Nam 
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56. Tuyển tập các bộ đơn giá ngành tài chính và môi trường, đơn giá tài 
nguyên nước, đơn giá xây dựng công trình địa chất - khoáng sản / Thùy Linh, 
Việt Trinh s.t., hệ thống hóa. - H. : Lao động, 2011. - 525tr. : bảng ; 27cm 

     Tóm tắt: Đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước (ban hành theo quyết định số 
1287/QĐ-BTNMT). Đơn giá xây dựng công trình địa chất - khoáng sản (ban hành 
theo Quyết định số 2122/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2010 của bộ tài nguyên môi 
trường). 

     Phân loại: 338.4 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006518 

     Từ khoá: Tuyển tập, Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng công trình, Địa 
chất, Khoáng chất 

 

57. Từ điển kỹ thuật môi trường Anh - Việt = Environmental engineering 
English - Vietnamese dictionary / Ch.b.: Lâm Minh Triết. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 470tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Viện môi trường và 
tài nguyên. - Thư mục tham khảo: tr. 470 

     Tóm tắt: Bao gồm 13.250 mục từ về chủ đề môi trường được sắp xếp theo 
vần chữ cái. 

     Phân loại: 333.703 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.001035 

     Từ khoá: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Từ điển 

 

58. Tư tưởng Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường / Mạc Doãn 
Thanh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 212tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói bài viết về môi trường và bảo vệ môi trường 
theo tư tưởng của Bác. 

     Phân loại: 335.4346 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.040429 

                          Kho Mượn: MV.060101-60102 

                          Kho lưu động: LD.025267-25268 

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bảo vệ môi trường 
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59. Võ Quý. Môi trường và đa dạng sinh học : Tuyển chọn các công trình nghiên 
cứu của Giáo sư Võ Quý / Võ Quý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 498tr. : 
minh họa ; 28cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình khoa học có chất lượng cao, đề cập 
nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mang tính thời đại về mồi trường và đa dạng sinh 
học. Đây sẽ là một công trình rất có ý nghĩa đối với các nhà nghiên cứu, các nhà quản 
lý môi trường; mặt khác cũng là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ Việt Nam hiện và 
sẽ nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên môi trường học tập, kế thừa và phát huy 
những thành tựu nghiên cứu đã đạt được. 

     Phân loại: 333.7 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.001680 

     Từ khoá: Môi trường, Đa dạng sinh học  

 

34 - PHÁP LUẬT 

60. Bộ tài nguyên và môi trường. Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn chọn lọc và 
quy định mới nhất về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp : Quy 
định về quản lý chất thải rắn, chất thải y tế, chất thải nguy hại, rác thải - Quy định vê 
bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải - Tiêu chuẩn VN mới nhất về môi 
trường năm 2007-2008. - H. : Lao động Xã hội, 2008. - 687tr. ; 28cm 

   Tóm tắt: Tiêu chuẩn chọn lọc và quy định mới nhất về bảo vệ môi trường tại 
cơ quan nhà nước và doanh nghiệp : Quy định về quản lý chất thải rắn, chất thải y tế, 
chất thải nguy hại, rác thải. 

  Phân loại: 344.59704 / H561D 

 Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004047 

Từ khoá: Qui định, Bảo vệ môi trường, Cơ quan, Doanh nghiệp, Việt Nam, 
Pháp luật, Hướng dẫn 

 

61. Bùi Đức Hiển. Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí Việt 
Nam hiện nay / Bùi Đức Hiển. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 228tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Viện Nhà nước và Pháp luật. - Thư mục: tr. 215-221 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về kiểm 
soát ô nhiễm môi trường không khí; định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về 
kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam. 

     Phân loại: 344.597046342 / PH109L 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038550 

                          Kho Mượn: MV.056384-56385 

     Từ khoá: Việt Nam; Sách chuyên khảo; Pháp luật, Ô nhiễm không khí, Kiểm 
soát 

 

62. Bùi Kim Hiếu. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô 
nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay / Bùi Kim Hiếu. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2016. - 274tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Trường đại học Đà Lạt. - Thư mục: tr. 257-268 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung và pháp luật về trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường. Thực trạng pháp luật và 
thực tiễn áp dụng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam 
hiện nay. 

     Phân loại: 344.597046 / TR102N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.038259 

                          Kho Mượn: MV.055787-55788 

Kho lưu động: LD.017957-17958 

     Từ khoá: Pháp luật, Bồi thường thiệt hại, Ô nhiễm môi trường, Việt Nam 

 

63. Giáo trình Luật quốc tế về môi trường / Nguyễn Hồng Thao, Nguyễn Thị 
Xuân Sơn (ch.b.), Hoàng Ly Anh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 393tr : 
ảnh ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học) 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề môi trường toàn cầu, sự hình thành và phát 
triển của luật quốc tế về môi trường; lý luận chung - luật quốc tế về môi trường; luật 
quốc tế về bảo vệ rừng, bảo vệ đất ngập nước, di sản thiên nhiên và chống sa mạc 
hoá; bảo vệ các loài, hệ sinh thái và đa dạng sinh học, môi trường nước, môi trường 
biển, khí quyển và biến đổi khí hậu; kiểm soát và ngăn ngừa vận chuyển xuyên biên 
giới các chất thải độc hại, giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế về môi trường. 

     Phân loại: 344.0460711 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012964 

     Từ khoá: Môi trường, Luật quốc tế 
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64. Kim Thoa. Luật bảo vệ môi trường và quy định về xử phạt hành chính trong 
linh vực bảo vệ môi trường / Kim Thoa. - H. : Hồng Đức, 2022. - 451tr. ; 21cm 

     Phân loại: 344.59704602632 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048117 

                          Kho Mượn: MV.074651-74652 

                          Kho lưu động: LD.032728-32729 

     Từ khoá: Pháp luật, Môi trường 

 

65. Luật Bảo vệ môi trường : Được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội 
khoá XIV và giải đáp các tình huống về công tác bảo vệ môi trường tại các khu 
công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ / Quý Lâm hệ 
thống. - H. : Lao động, 2021. - 415tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường được thông qua tại kỳ họp thứ 
10 Quốc hội khoá XIV. Giải đáp tình huống về: báo cáo hiện trạng môi trường về 
giám sát, kết quả quan trắc môi trường; công tác bảo vệ môi trường tại các khu công 
nghiệp, khu du lịch, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; về đánh giá tác động 
môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; về đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề 
án bảo vệ môi trường đơn giản; về quản lý chất thải, phế liệu và chất thải nguy hại. 

     Phân loại: 344.59704602638 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012599 

     Từ khoá: Pháp luật, Dịch vụ, Khu công nghiệp 

 

66. Luật bảo vệ môi trường được thông qua tại kỳ họp thứ X quốc hội khóa 
XIV và giải đáp các tình huống về công tác quản lý bảo vệ môi trường tại các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, sơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ / Quý Lâm 
hệ thống. - H. : Lao động, 2021. - 415tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Trình bày về luật bảo vệ môi trường được thông qua tại kỳ họp thứ 
X quốc hội khóa XIV. Các giải đáp các tình huống về công tác quản lý bảo vệ môi 
trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, sơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

     Phân loại: 344.59704602632 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.072198 

     Từ khoá: Pháp luật, Luật Bảo vệ môi trường 
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67. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. - H. : Thanh niên, 2021. - 221tr. ; 
19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường 2020 với những quy định chung; 
bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên; chiến lược bảo vệ môi trường 
quốc gia, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong 
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh... 

     Phân loại: 344.59704602632 / L504B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046173 

                          Kho Mượn: MV.069877-69878 

                          Kho lưu động: LD.031056-31057 

     Từ khoá: Pháp luật, Luật Bảo vệ môi trường 

 

68. Luật quy hoạch - Những vấn đề cần thiết trong công tác quản lí quy 
hoạch  về xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường, thủy lợi, nông thôn mới và quy 
hoạch rừng / Hệ thống: Tiến Phát, Tiến Đạt. - H. : Lao động, 2018. - 391tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu luật quy hoạch - Những vấn đề cần thiết trong 
công tác quản lí quy hoạch  về xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường, thủy lợi, nông 
thôn mới và quy hoạch rừng. 

     Phân loại: 346.597 / L504Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010246 

                          Kho Mượn: MV.058343 

     Từ khoá: Luật qui hoạch, Việt Nam, Xây dựng, Đô thị, Đất đai, Môi trường 

 

69. Luật tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2016. - 264tr. : sơ đồ, 
bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung luật tài nguyên, môi trường biển và 
hải đảo với những qui định chung, qui định cụ thể về chiến lược khai thác, sử dụng, 
nghiên cứu khoa học, quản lí, kiểm soát ô nhiễm, giám sát, hợp tác quốc tế về tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo cùng các điều khoản thi hành. 

     Phân loại: 344.59704602632 / L504T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037417 

                          Kho Mượn: MV.054388-54389 

                          Kho lưu động: LD.017467-17468 
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     Từ khoá: Biển, Môi trường, Pháp luật, Việt Nam, Văn bản pháp luật 

 

70. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2015. - 99tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Gồm 10 chương, 81 điều quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên 
và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải 
đảo Việt Nam... 

     Phân loại: 346.597046916402632 / L504T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034681 

                          Kho Mượn: MV.045654-45655 

                          Kho lưu động: LD.002878-2879 

     Từ khoá: Biển, Môi trường, Tài nguyên, Đảo, Việt Nam, Pháp luật 

 

71. Luật thuế bảo vệ môi trường luật khoáng sản của quốc hội khóa XII 
hướng dẫn mới nhất về xác định thiệt hại, khảo sất điều tra, xây dựng báo cáo, 
mức xử phạt và kinh phí trong hoạt động tài nguyên môi trường / Quí Long, 
Kim Thư s.t., hệ thống hóa. - H. : Loa động, 2010. - 511tr. ; 28cm 

     Tóm tắt: giới thiệu luật thuế bảo vệ môi trường luật khoáng sản của quốc hội 
khóa XII hướng dẫn mới nhất về xác định thiệt hại, khảo sất điều tra, xây dựng báo 
cáo, mức xử phạt và kinh phí trong hoạt động tài nguyên môi trường. 

     Phân loại: 343.59705 / L504T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006330 

                          Kho Mượn: MV.020280 

     Từ khoá: Pháp luật, Văn bản pháp luật, Môi trường, Khoáng sản 

 

72. Nguyễn Đức Khiển. Thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại Việt 
Nam / PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển, KS. Phạm Văn Đức, KS. Đinh Minh Trí. - Hà 
Nội : Thông tin và Truyền thông, 2010. - 133 tr. : bảng, hình ; 21 cm 

     Có bảng các từ viết tắt,Có phụ lục. - Thư mục tham khảo: cuối chính văn 

     Tóm tắt: Giới thiệu các chính sách luật pháp, các văn bản hướng dẫn thi 
hành luật, những bất cập và một số kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật 
và chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Phân tích hiện trạng môi trường Việt 
Nam, ảnh hưởng của môi trường hiện nay tới sức khỏe cộng đồng; Đánh giá thực 
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trạng thi hành pháp luật của người dân cũng như tại các khu công nghiệp và các thủ 
tục giải quyết tranh chấp môi trường. Phân tích diễn biến quá trình đô thị hóa ở Việt 
Nam, những thách thức, xây dựng chiến lược phát triển thành phố, định hướng quy 
hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, 
lồng ghép mối liên hệ đói nghèo - môi trường và kế hoạch phát triển ở Việt Nam. 
Phân tích, hướng dẫn về dự án 3R (Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế). Trình bày sự 
biến đổi khí hậu thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

     Phân loại: 344.59704 / TH552TH 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LD.006689 

     Từ khoá: Môi trường, Chính sách 

 

73. Nguyễn Thị Tố Uyên. Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã 
hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 
Tố Uyên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 266tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 247-260 

     Tóm tắt: Những vấn đề lý luận của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ 
chức xã hội trong bảo vệ môi trường; quá trình hình thành, phát triển và thực trạng 
cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt 
Nam; quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ 
chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam; các tổ chức xã hội hoạt động trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam và kết quả hoạt động bảo vệ môi trường của 
một số tổ chức xã hội điển hình. 

     Phân loại: 344.597046 / C460C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044412 

                          Kho Mượn: MV.066938-66939 

     Từ khoá: Pháp lí, Tổ chức xã hội, Bảo vệ môi trường 

 

74. Nguyễn Thị Tố Uyên. Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi 
trường ở Việt Nam / Nguyễn Thị Tố Uyên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 179tr. ; 
21cm 

     Thư mục: tr. 169-176 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về cơ sở lý luận của trách nhiệm pháp lý 
trong pháp luật bảo vệ môi trường. Thực trạng môi trường và trách nhiệm pháp lý 
trong bảo vệ môi trường. Một số giải pháp để hoàn thiện vấn đề trách nhiệm pháp lý 
trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 
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     Phân loại: 344.597046 / TR102N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033896 

                          Kho Mượn: MV.043761-43762 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Pháp luật, Trách nhiệm pháp lí, Việt Nam 

 

75. Nguyễn Văn Hoàng. Tìm hiểu các tội phạm về môi trường / Nguyễn Văn 
Hoàng, Lê Trung Kiên, Trần Minh Hưởng. - H. : Lao Động, 2002. - 94tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Tìm hiểu khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam, các tội 
phạm về môi trường, trích bộ luật hình sự. 

     Phân loại: 34(V)525 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.014955 

                          Kho Mượn: MV.003041 

     Từ khoá: Pháp luật, Luật hình sự, Tội phạm, Môi trường 

 

76. Những quy định pháp luật về môi trường đô thị / Nguyễn Thu Hương 
sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2003. - 38tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về môi trường, 
chú trọng vào phạm vi áp dụng đối với các đô thị 

     Phân loại: 344.046 / NH556Q 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.016120 

                          Kho Mượn: MV.004942 

                          Kho lưu động: LD.010670 

     Từ khoá: Văn bản pháp luật, Môi trường, Đô thị 

 

77. Phạm Thị Ngọc Dung. Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô 
thị ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Ngọc Dung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 
203tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi 
trường đô thị và nêu thực trạng, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức 
thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay. 

     Phân loại: 344.597046 / T450C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041318 
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                          Kho Mượn: MV.061934-61935 

                          Kho lưu động: LD.026393-26394 

     Từ khoá: Đô thị, Bảo vệ môi trường, Pháp luật, Việt Nam 

 

78. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam / Hoàng 
Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. 
- 757tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi 
trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi 
trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa 
dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật 
bảo vệ môi trường. 

     Phân loại: 344.597046 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010241, VV.010822 

                          Kho Mượn: MV.060788 

     Từ khoá: Phát triển bền vững, Môi trường, Pháp luật, Việt Nam 

 

79. Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam - Lý luận và 
thực tiễn / Lê Hồng Hạnh, Lê Đình Vinh, Dương Đức Chính.... - H. : Tư pháp, 2021. 
- 399tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Pháp lý. - Thư mục: tr. 376-399 

     Tóm tắt: Trình bày một số khía cạnh pháp lý về bồi thường thiệt hại môi 
trường trong một số nghiên cứu đã công bố; những vấn đề lý luận cơ bản của chế 
định trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường; lý luận cơ bản về xác định trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường; bồi thường thiệt hại môi trường trong pháp 
luật quốc tế và pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia; một số bất cập trong 
pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường... 

     Phân loại: 344.597046 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047799 

                          Kho Mượn: MV.073874-73875 

     Từ khoá: Ô nhiễm môi trường, Pháp luật, Bồi thường thiệt hại 
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80. Quy định pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. - H. : Lao động, 
2011. - 172tr. ; 21cm 

     Phân loại: 344.597 / QU-600Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LD.006716-6718 

     Từ khoá: Pháp luật, Xã hội hóa, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Môi 
trường 

 

81. Triệu Trung Dũng. Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường : Trình tự 
thẩm định và xử lý vi phạm về môi trường / Triệu Trung Dũng. - H. : Khoa học và 
Kỹ thuật, 2011. - 211tr. : bảng ; 21cm 

     Thư mục: tr. 208 

     Tóm tắt: Giới thiệu những qui định pháp luật và phương pháp lập, thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý vi phạm về môi trường. 

     Phân loại: 344.59704 / M125B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.027144 

                          Kho Mượn: MV.020674-20675 

     Từ khoá: Báo cáo, Môi trường, Pháp luật, Vi phạm, Xử lí, Việt Nam 

 

82. Việt Nam (CHXHCN).Luật lệ và sắc lệnh. Luật tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 99 tr. ; 19 cm 

     Tóm tắt: Gồm 10 chương, 81 điều quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên 
và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ 
chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải 
đảo Việt Nam... 

     Phân loại: 346.59704 / L504T 

     Từ khoá: Pháp luật, Bảo vệ môi trường 

 

35 - HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

83. Bùi Quang Tuấn. Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện 
nay / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc, Phan Thị Phương Hoa. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2016. - 288tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 280-285 
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     Tóm tắt: Trình bày các nội dung về phân cấp quản lý bảo vệ môi trường: 
Một số vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng tại Việt Nam, nghiên cứu một 
số trường hợp điển hình ở Việt Nam và giải pháp đổi mới 

     Phân loại: 354.32809597 / PH121C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037796 

                          Kho Mượn: MV.054782-54783 

                          Kho lưu động: LD.017744-17745 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Phân cấp quản lí, Quản lí môi trường, Việt 
Nam 

 

84. Cẩm nang quản lý môi trường / Lưu Đức Hải (ch.b.), Phạm Thị Việt Anh, 
Nguyễn Thị Hoàng Liên, Vũ Quyết Thắng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2009. 
- 303tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về quản lí môi trường, luật pháp và 
các công cụ hành chính trong quản lí môi trường, các công cụ đánh giá, dự báo và 
qui hoạch môi trường, các công cụ kinh tế trong quản lí môi trường, cùng các các 
văn bản pháp luật về quản lí môi trường. 

     Phân loại: 354.309597 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003841 

Kho Mượn: MV.021272-21273 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Quản lí, Việt Nam, Sách tra cứu 

 

85. Cẩm nang quản lý môi trường / Lưu Đức Hải (ch.b.), Phạm Thị Việt Anh, 
Nguyễn Thị Hoàng Liên, Vũ Quyết Thắng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2008. 
- 303tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về quản lí môi trường, luật pháp và 
các công cụ hành chính trong quản lí môi trường, các công cụ đánh giá, dự báo và 
qui hoạch môi trường, các công cụ kinh tế trong quản lí môi trường, cùng các các 
văn bản pháp luật về quản lí môi trường. 

     Phân loại: 354.309597 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003521 

                          Kho lưu động: CM.019605 

                          Kho lưu động: LD.007343, LD.019382 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường Quản lí, Việt Nam, Sách tra cứu 
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86. Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý nhà nước đối với tài nguyên, môi 
trường trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam / Hà Huy Thành, Lê Cao Đoàn 
(ch.b.), Tô Duy Hợp.... - H. : Khoa học xã hội, 2008. - 430tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Quan hệ giữa con người, xã hội và tự nhiên trong quá trình phát 
triển kinh tế xã hội. Kinh tế thị trường và nhà nước trong quản lý tài nguyên, môi 
trường. Cơ sở xã hội, văn hoá và nhân tố con người, mô thức quản lý nhà nước đối 
với tài nguyên môi trường trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc 
tế. 

     Phân loại: 354.309597 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021419 

                          Kho Mượn: MV.021274-21275 

     Từ khoá: Quản lí, Nhà nước, Tài nguyên, Môi trường, Công nghiệp hoá, 
Hiện đại hoá 

 

87. Hoàng Anh Huy. Giáo trình quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững 
/ Hoàng Anh Huy. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 199tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

     Tóm tắt: Giới tổng quan về quản lý môi trường ; phát triển bền vững và chỉ 
số đánh giá phát triển bền vững ; mô hình quản lý môi trường có sự tham gia của 
cộng đồng và phát triển bền vững ở các vùng kinh tế, sinh thái cơ bản ở Việt Nam. 

     Phân loại: 354.3071 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009857 

     Từ khoá: Giáo trình, Quản lý, Môi trường 

 

88. Lê Huy Bá. Quản lý môi trường : Phần chuyên đề / Lê Huy Bá (ch.b), Thái 
Vũ Bình, Võ Đình Long. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa bổ sung. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 589tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản, những vấn đề môi trường nóng bỏng và 
bàn về quản trị môi trường toàn cầu và một số phương pháp đánh giá kinh tế môi 
trường... 

     Phân loại: 354.309597 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008868 

                          Kho Mượn: MV.047545-47546 
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     Từ khoá: Môi trường ,Quản lí, Tài nguyên, Việt Nam 

 

89. Nguyễn Đức Lương. Giáo trình quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 
trường : Giáo trình đào tạo Trung cấp Hành chính / B.s.: Nguyễn Đức Lương, Trịnh 
Đức Hưng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2008. - 115tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Học viện Hành chính Quốc gia. Khoa Quản lý Nhà nước về xã 
hội. - Thư mục: tr. 112 

     Tóm tắt: Khái niệm, vai trò của tài nguyên và môi trường. Nội dung quản lý 
nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương trình phát triển bền vững và bảo vệ 
môi trường ở Việt Nam 

     Phân loại: 354.309597 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022235 

                          Kho Mượn: MV.021276-21277 

     Từ khoá: Môi trường, Quản lí nhà nước, Tài nguyên, Giáo trình 

 

90. Nguyễn Thị Thơm. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường / 
Nguyễn Thị Thơm, An Như Hải ch.b. ; Nguyễn Thị Hường.... - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2011. - 231tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản, phân tích những kinh 
nghiệm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường ở một số nước trên thế 
giới, từ đó rút ra những bài học đối với Việt Nam; làm rõ thực trạng hiệu lực quản lý 
nhà nước về môi trường ở Việt Nam hiện nay trong việc khắc phục ô nhiễm, suy 
thoái môi trường, thanh kiểm tra và xử lí vi phạm pháp luật về môi trường ở Việt 
Nam. 

     Phân loại: 354.309597 / N122C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028428 

                          Kho Mượn: MV.021278-21279 

     Từ khoá: Quản lí nhà nước, Môi trường, Bảo vệ môi trường, Việt Nam 

 

36 - CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

91. Bảo vệ môi trường / Chu Công Phùng dịch. - H. : Khoa học kỹ thuật, 1994. 
- 231tr. ; 19cm. - (Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao) 

     Tóm tắt: Vì sao cần bảo vệ môi trường? Vì sao đá trong các khu di tích bị 
"mọt" dần?. 
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     Phân loại: 363.7 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: CM.022881-22882 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Câu hỏi, Thiên nhiên 

 

92. Bảo vệ môi trường du lịch / Lê Huy Bá (ch.b.), Võ Đình Long, Thái Vũ 
Bình, Thái Thành Lượm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2015. - 1080tr. : minh họa ; 27cm 

     Phụ lục: tr. 1018-1071. - Thư mục: tr. 1072-1080 

     Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm cơ bản về môi trường, du lịch. Phân 
tích ảnh hưởng của du lịch đến môi trường và đánh giá tác động môi trường của một 
khu hay một tour du lịch, du lịch sinh thái - du lịch bảo vệ môi trường. Kết quả nghiên 
cứu du lịch sinh thái Sân Chim - Lập Điền, Bạc Liêu và du lịch sinh thái Hồ Đạ Tẻh 
- Lâm Đồng. Vấn đề phát triển du lịch Kiên Giang, bảo vệ tài nguyên môi trường 
văn hoá lễ hội, lịch sử, cảnh quan làng nghề cũng như điều tra khảo sát đánh giá hiện 
trạng môi trường các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và xây dựng quy chế 
bảo vệ môi trường... 

     Phân loại: 363.709597 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008699 

                          Kho Tra Cứu: TC.001086 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Du lịch, Việt Nam 

 

93. Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam / Lê Huy Bá (ch.b.), Thái Vũ Bình, 
Võ Đình Long.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 
593tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đô thị và môi trường đô thị; khí hậu thay 
đổi và tác động lên môi trường đô thị; bệnh môi trường đô thị; cây xanh đô thị; chợ, 
siêu thị, bệnh viện, trường học đô thị; chiếu sáng và ô nhiễm ánh sáng đô thị; giảm 
thải và tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; ngập lụt đô thị và vấn đề môi trường... 

     Phân loại: 363.7 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008904 

                          Kho Mượn: MV.047643-47644 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Đô thị, Việt Nam 
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94. Bảo vệ môi trường qua góc nhìn của tôn giáo và triết học / Trần Văn 
Chánh, Lại Phẩm Siêu, Tinh Vân...; Thích Nhuận Đạt tuyển dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 277tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết đề xuất giải pháp cho vấn đề bảo vệ môi trường 
dưới góc nhìn của tôn giáo và triết học: Vấn đề bảo vệ môi sinh theo quan điểm của 
tôn giáo và triết học, tôn giáo và sự quan tâm sinh thái, quan điểm Phật giáo về vấn 
đề môi trường... 

     Phân loại: 363.7 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047816 

                          Kho Mượn: MV.073856-73857 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Triết học, Tôn giáo 

 

95. Bảo vệ môi trường quanh ta / S.t., b.s.: Lê Thị Thanh Hiền, Phan Hải Như, 
Phạm Thị Oanh, Nguyễn Thị Thu Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
129tr. : ảnh, tranh màu ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu hình ảnh minh hoạ về những điều nên và không nên làm 
đối với môi trường sống trong gia đình và ngoài cộng đồng 

     Phân loại: 363.7 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048021 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường 

 

96. Bảo vệ môi trường xanh / Kim Phụng b.s. - H. : Văn hóa Thông tin, 2013. 
- 151tr. : hình ảnh ; 21cm. - (Những cách tốt nhất để bảo vệ môi trường) 

     Tóm tắt: Giới thiệu những việc làm vô cùng cụ thể và thiết thực góp phần 
bảo vệ môi trường. 

     Phân loại: 363.7 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033143 

                          Kho Mượn: MV.042172-42173 

                          Kho lưu động: LD.019103, LD.019543 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Thiên nhiên 

 



THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ “CHUNG TAY BẢO VỆ HÀNH TINH XANH” 

37 
 

97. Bùi Tá Long. Mô hình hóa môi trường / Bùi Tá Long. - Tái bản lần thứ 1, 
có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 441tr. 
; 24cm 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và 
Tài nguyên. - Phụ lục tr. 423-441 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, ứng dụng mô hình 
hóa phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường. Tổng quan về mô hình hóa môi trường, 
những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường cùng các yếu tố khí tượng ảnh 
hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không khí , mô hình hóa ô nhiễm không khi theo 
phương pháp Gauss, phương pháp Berliand và một số kiến thức cơ bản liên quan tới 
mô hình hóa chất lượng nước. 

     Phân loại: 363.7 / M450H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007867 

                          Kho Mượn: MV.042353-42354 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Ứng dụng, Mô hình hóa 

 

98. Chính sách bảo vệ môi trường của một số nước châu Âu và gợi mở cho 
Việt Nam  = Environmental protection policy of european counties and 
implication for VietNam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Ngọc (ch.b.), Đinh Thị 
Ngọc Bích, Trần Thị Thu Huyền.... - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 487tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu châu 
Âu. - Phụ lục: tr. 428-458. - Thư mục: tr. 459-487 

     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung và bối cảnh hình thành chính sách 
bảo vệ môi trường ở các nước châu Âu; chính sách bảo vệ môi trường ở cấp độ liên 
minh châu Âu; chính sách bảo vệ môi trường tại một số quốc gia châu Âu; những bài 
học gợi mở cho Việt Nam. 

     Phân loại: 363.70094 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011885 

                          Kho Mượn: MV.066047-66048 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Chính sách 

 

99. Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài 
nguyên, môi trường : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Quốc Toản, Trần 
Thục, Nguyễn Thế Chinh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 227tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương 
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     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về thể chế, chính sách, thực trạng 
và giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công 
tác bảo vệ tài nguyên, môi trường ở Việt Nam hiện nay 

     Phân loại: 363.7009597 / CH500Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.030683 

                          Kho Mượn: MV.021608 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Phòng chống, Biến đổi khí hậu 

 

100. Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài 
nguyên, môi trường / Trần Quốc Toản, Trần Thục, Nguyễn Thế Chinh.... - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2013. - 227tr. : minh hoạ ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương 

     Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về thực trạng sự biến đổi khí hậu ở Việt 
Nam nhằm đưa ra các giải pháp ứng phó thích hợp và giảm nhẹ tác động đối với Việt 
Nam nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường phát triển bền vững 

     Phân loại: 363.7 / CH500Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031355 

     Từ khoá: Biến đổi khí hậu, Bảo vệ môi trường, Tài nguyên, Việt Nam 

 

101. Chu Truyền Lâm. Hướng đến cuộc sống carbon thấp, thân thiện với môi 
trường / Chu Truyền Lâm ; Trần Giang Sơn biên dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 
452tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Lối sống carbon thấp là trào lưu sống mới với mục đích bảo vệ môi 
trường, làm giảm sự nóng dần lên của trái đất và giảm tốc độ hủy hoại môi trường. 
Trong bối cảnh tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, khí hậu ngày càng trở nên 
khắc nghiệt thì lối sống carbon thấp, đề cao việc xanh hóa bảo vệ môi trường, giảm 
tiêu hao năng lượng là một xu thế tất yếu. Vì trái đất, vì bản thân, vì thế hệ tương lai, 
bắt đầu từ hôm nay, mỗi chúng ta hãy thực hành triệt để lối sống carbon thấp. 

     Phân loại: 363.737 / H561Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011271 

     Từ khoá: Lối sống, Sinh hoạt, Môi trường, Bảo vệ 
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102. Chúng em viết về môi trường / Nguyễn Hoàng Dung, Huỳnh Thị Thúy 
Vân, Trần Thị Kim Trinh...; Tuyển chọn: Nguyễn Đình Kiểm, Nguyễn Phương Liên. 
- H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. - 311tr. ; 21cm 

     Phân loại: 363.7 / CH513E 

     Ký hiệu kho:  Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031298-31299, TN.032435-32436 

     Từ khoá: Môi trường, Bảo vệ môi trường, Truyện ngắn, Sách thiếu nhi 

 

103. Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành / 
Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Trọng Nghĩa tổng hợp, biên soạn. - H. : Hồng Đức, 
2020. - 283tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu luật bảo vệ môi trường, pháp lệnh cảnh sát môi trường 
và văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan ban 
ngành. Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường. 

     Phân loại: 363.7 / C455T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045261 

                          Kho Mượn: MV.068167-68168 

                          Kho lưu động: LD.030310-30311 

     Từ khoá: Môi trường, Bảo vệ môi trường 

 

104. Dương Thanh Nghị. Một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường 
biển ven bờ phía Bắc Việt Nam / Dương Thanh Nghị (ch.b.), Trần Đức Thạnh, Đỗ 
Quang Huy. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 308tr. : minh họa ; 
27cm. - (Bộ sách chuyên khảo về biển, đảo Việt Nam) 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư 
mục: tr. 245-264. - Phụ lục: tr. 265-308 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về chất ô nhiễm hữu cơ bền; điều tra khảo sát bổ sung 
số liệu và phân tích đánh giá POP trong môi trường, điều kiện tự nhiên và đặc điểm 
kinh tế - xã hội - môi trường vùng biển ven bờ phía Bắc Việt Nam; chất ô nhiễm hữu 
cơ bền trong môi trường nước, trầm tích, trong mô thịt một số sinh vật vùng biển ven 
bờ phía Bắc Việt Nam; sự phân bố và tích tụ hàm lượng OCP và PCB trong một số 
vùng biển ven bờ phía bắc Việt Nam. 

     Phân loại: 363.738095973 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010774 

                          Kho Mượn: MV.060853-60854 
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                          Kho lưu động: LD.025680-25681 

     Từ khoá: Hợp chất hữu cơ, Ô nhiễm, Môi trường biển, Miền Bắc, Việt Nam 

 

105. Đánh giá diễn biến hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong 
môi trường vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam / Dương Thanh Nghị (ch.b.), 
Đặng Hoài Nhơn, Cao Thị Thu Trang.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2020. - 364tr. ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư 
mục: tr. 335-337. - Phụ lục: 349-364 

     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm tự nhiên và nguồn thải vùng biển ven bờ miền 
Bắc Việt Nam; một số chất ô nhiễm có độc tính và tình hình nghiên cứu trong môi 
trường biển; phương pháp khảo sát thu mẫu phân tích đánh giá một số chất ô nhiễm 
có độc tính trong vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; hiện trạng chất lượng môi 
trường vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; diễn biến hàm lượng một số chất ô 
nhiễm có độc tính trong môi trường nước vùng ven bờ miền Bắc Việt Nam; diễn biến 
hàm lượng một số chất ô nhiễm có độc tính trong mô thịt một số sinh vật vùng ven 
bờ miền Bắc Việt Nam; khả năng tồn lưu chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường 
biển ven bờ miền Bắc Việt Nam; một số giải pháp quản lý và giảm thiểu tác động 
của chất ô nhiễm có độc tính đến môi trường. 

     Phân loại: 363.739409597 / Đ107G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013188 

                          Kho Mượn: MV.071809-71810 

                          Kho lưu động: LD.031842 

     Từ khoá: Ô nhiễm, Ven bờ, Môi trường biển 

 

106. Đặng Kim Chi. Hoá học môi trường / Đặng Kim Chi. - In lần thứ 6 có sửa 
chữa, bổ sung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2008. - 260tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Quá trình hoá học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên như 
cơ sở nhiệt động, động học và cơ chế phản ứng của chúng, đồng thời cũng đề cập 
một số hiện tượng xảy ra có tính chất hoá học do tác động của con người lên hệ thống 
sinh thái tự nhiên 

     Phân loại: 363.7 / H401H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003839 

                          Kho Mượn: MV.021547-21548 

     Từ khoá: Hoá học, Khí quyển, Môi trường, Thuỷ quyển, Địa quyển 
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107. French, Jess. What a waste - Kiểm soát rác thải, bảo vệ môi trường : Dành 
cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Jess French ; Minh Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; 
Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2020. - 72tr. : minh họa ; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 
thức) 

     Tóm tắt: Trình bày về hiện trạng rác thải, rác thải được tạo ra như thế nào 
và những tác động tiêu cực của rác thải tới trái đất; hiện trạng sử dụng tài nguyên, 
năng lượng và nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, năng lượng. Chia sẻ những ý tưởng bảo 
vệ môi trường, kiểm soát và tái chế rác thải, bảo tồn năng lượng. 

     Phân loại: 363.7 / WH110A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.026471 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.041558-41559 

     Từ khoá: Kiểm soát, Bảo vệ môi trường, Tái chế, Rác thải 

 

108. Giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố môi trường 
biển. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2016. - 144tr. : ảnh ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Tổng cục Biển và Hải đảo 

     Tóm tắt: Giới thiệu các giải Giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu 
thiệt hại từ sự cố môi trường biển như sự cố tràn dầu trên biển; Thủy triều đỏ; sinh 
vật ngoại lai xâm hại... 

     Phân loại: 363.73946 / GI-103P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037222 

                          Kho Mượn: MV.053880-53881 

     Từ khoá: Sự cố, Môi trường biển, Giải pháp, Việt Nam, Kiểm soát 

 

109. Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường / Tạ Đăng Thuần 
(ch.b.), Lê Thành Huy, Hoàng Thị Loan.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2021. - 268tr. 
; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và ào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng 
Yên 

     Tóm tắt: Trình bày vấn đề chung về an toàn vệ sinh lao động. Pháp luật về 
an toàn vệ sinh lao động. kỹ thuật an toàn lao động. Kỹ thuật vệ sinh môi trường lao 
động. Bảo vệ môi trường trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

     Phân loại: 363.110711 / GI-108T 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013318 

     Từ khoá: An toàn lao động, Bảo vệ môi trường 

 

110. Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý / Lê Văn Khoa 
(ch.b.), Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp. - H. : Giáo dục, 
2010. - 251tr. : minh họa ; 27cm 

     Thư mục: tr. 249-251 

     Tóm tắt: Hệ thống những kiến thức cơ bản về sinh thái - môi trường đất và 
các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất trong bối cảnh của biến đổi khí hậu và công 
nghiệp hoá hiện đại hoá. Trình bày các loại hình ô nhiễm môi trường đất, tác động 
của hoạt động nông nghiệp, hoá chất nguy hại, các dạng tồn tại của sự di chuyển các 
chất gây ô nhiễm trong môi trường đất. Đánh giá rủi ro môi trường đất và các biện 
pháp xử lý ô nhiễm môi trường đất. 

     Phân loại: 363.739 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006328, VV.006363 

                          Kho Mượn: MV.021623-21624 

                          Kho lưu động: LD.007411, LD.015405-15406 

Từ khoá: Kiến thức, Môi trường, Trái đất, Sinh thái, Xử lí, Giáo trình 

 

111. Gonick, Larry. Câu chuyện môi trường / Gonick Larry, Alice Outwater ; 
Dịch: Phương Anh, Nguyệt Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 231tr. : tranh 
vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The cartoon guide to the environment 

     Tóm tắt: Trình bày những chủ đề chính về khoa học môi trường như: Các 
chu trình hóa học, các quần thể sống, mạng lưới thức ăn, nông nghiệp, sự phát triển 
dân số, nguồn gốc năng lượng và nguyên liệu thô, ô nhiễm, nạn phá rừng, lỗ thủng 
tầng ozone, sự nóng lên toàn cầu... Từ đó, giúp chúng ta có thêm hiểu biết góp phần 
bảo vệ sự cân bằng của môi trường. 

     Phân loại: 363.7 / C125C 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032072-32073, TN.0 

Từ khoá: Khoa học, Môi trường, Chu trình 

 

112. Green challenges - Cuốn sách khổng lồ về các hoạt động khám phá 
môi trường : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Damara Strong b.s. ; Minh hoạ; 
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John Bigwood... ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 128tr. : hình vẽ, bảng ; 
29cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Tên sách tiếng Anh: The big green activity book 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức thực tế và hữu ích về trái 
đất, môi trường, sinh thái, về xu hướng "sống xanh" thông qua các trò chơi, câu đố 
và thử thách vui nhộn. 

     Phân loại: 363.7 / GR201C 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.040439-40440 

     Từ khoá: Kiến thức, Môi trường, Trái đất, Sinh thái 

 

113. Hoàng Anh Tú. Học viện siêu anh hùng vì môi trường - Giải cứu trái đất 
trong 365 ngày : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Hoàng Anh Tú ; Minh hoạ: Hoàng 
Đậu Xanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 127tr. : ảnh, tranh màu ; 21cm. - (Cùng con 
trưởng thành) 

     Tóm tắt: Gồm kiến thức cụ thể và thiết thực được minh hoạ sinh động giúp 
các bạn trẻ bảo vệ Trái đất qua cách cách tiết kiệm điện, nước; ăn uống đúng cách; 
học cách phân loại và xử lí rác thải; hiểu đúng về nhựa và hạt vi nhựa; cùng bố mẹ 
biến nhà mình thành "nhà xanh"... 

     Phân loại: 363.7009597 / H419V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.024857-24858 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.039668-39669 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Trái đất 

 

114. Hoàng Đình Thu. Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường : Dùng trong các 
trường THCN / Hoàng Đình Thu (ch.b.). - H. : Nxb. Hà Nội, 2005. - 90tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về sinh thái học, các nguyên nhân và bản 
chất các dạng ô nhiễm môi trường. Những kiến thức về biện pháp phòng chống và 
xử lí ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và các dạng ô nhiễm khác. 

     Phân loại: 363.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002256 

                          Kho Mượn: MV.004951 

                          Kho lưu động: LD.010148 
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     Từ khoá: Giáo trình, Bảo vệ môi trường 

 

115. Hoàng Xuân Cơ. Đánh giá tác động môi trường / Hoàng Xuân Cơ, Phạm 
Ngọc Hồ. - In lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2009. - 318tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường. Trình tự thực hiện, 
các phương pháp dùng trong đánh giá môi trường. Đánh giá tác động đến chất lượng 
môi trường. 

     Phân loại: 363.7 / Đ107G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022238 

                          Kho Mượn: MV.021540-21541 

     Từ khoá: Môi trường, Bảo vệ môi trường, Đánh giá, Tác động 

 

116. Hoàng Yến. Chính sách thuế và chi tiêu công cho bảo vệ môi trường : 
Sách chuyên khảo / Hoảng Yến, Vương Đức Hoàng Quân ch.b.. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2014. - 182tr. : bảng ; 21cm 

     Thư mục: tr. 178-182 

     Tóm tắt: Khái quát cơ sở kinh tế học của chính sách thuế và chi tiêu công 
cho bảo vệ môi trường; tổng hợp phân tích các kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế 
giới về chính sách thuế và chi tiêu công cho bảo vệ môi trường, từ đó rút ra bài học 
kinh nghiệm cho Việt Nam; phân tích thực trạng và các bất cập, đồng thời đề ra các 
giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế và chi tiêu công cho bảo vệ môi trường 
tại Việt Nam. 

     Phân loại: 363.7 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034397 

                          Kho Mượn: MV.044960-44961 

                          Kho lưu động: LD.001920-1921 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Chi tiêu công, Chính sách thuế, Sách chuyên 
khảo 

 

117. Hỏi - Đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2011. - 279tr. : ảnh ; 21cm. - (Phụ lục: tr. 259-276) (Thư mục: tr. 277-278) 



THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ “CHUNG TAY BẢO VỆ HÀNH TINH XANH” 

45 
 

     Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chung về môi trường và tài nguyên, đa 
dạng sinh học. Trình bày những vấn đề về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sức 
khoẻ môi trường, đạo đức môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường... 

     Phân loại: 363.7 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029276 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Sách hỏi đáp 

 

118. Huỳnh Trung Hải. Giáo trình phân tích chất lượng môi trường / Huỳnh 
Trung Hải, Văn Diệu Anh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016. - 316tr. : hình vẽ, bảng ; 
24cm 

     Thư mục: tr. 309 

     Tóm tắt: Cuốn sách là giáo trình chuyên ngành được biên soạn cho sinh viên, 
học viên sau đại học chuyên ngành Môi trường của các trường cao đẳng và đại học 
khối kỹ thuật.  

     Phân loại: 363.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009109 

                          Kho Mượn: MV.051925-51926 

     Từ khoá: Môi trường, Chất lượng, Giáo trình 

 

119. Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường. - H. : Chính 
trị Quốc gia; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2015. - 141tr. ; 21cm. - 
(Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - 
ĐTTS ghi: Cục Bảo vệ môi trường. Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng 

     Tóm tắt: Tổng quan về các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và phát huy 
hiệu quả của các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng. 

     Phân loại: 363.7 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035680 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Mô hình 

 

120. Hướng dẫn đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và đất 
bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số tổng hợp : Sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Hồ (ch.b.), 
Đồng Kim Loan, Phạm Thị Việt Anh.... - H. : Giáo dục, 2015. - 199tr. : hình vẽ, bảng 
; 21cm 
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     Thư mục: tr. 150-158. - Phụ lục: tr. 159-197 

     Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp đánh giá ô nhiễm, chất lượng không khí, 
chất lượng nước bằng chỉ số tổng hợp và phương pháp đánh giá chất lượng đất. 

     Phân loại: 363.7 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036588 

                          Kho Mượn: MV.052437-52438 

                          Kho lưu động: LD.005795-5796 

     Từ khoá: Chất lượng, Môi trường không khí, Nước, Đánh giá, Đất, Sách 
chuyên khảo 

 

121. Hướng dẫn sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi 
trường. - H. : Chính trị Quốc gia; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2015. 
- 111tr. : bảng ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Thư 
mục: tr. 106-108 

     Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân và hậu quả của tình trạng đốt rơm rạ ngoài 
đồng ruộng. Giải pháp sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 
tại Việt Nam. 

     Phân loại: 363.728809597 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036418 

     Từ khoá: Chất thải nông nghiệp, Môi trường, Rơm, Việt Nam 

 

122. Lật mở khám phá - Môi trường của chúng ta  = Lift-the-flap - The 
environment : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Linh Chi ; Minh hoạ: Quỳnh 
Rùa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 11tr. : tranh màu ; 28cm. - (Sách tương tác) 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các em thiếu nhi về vấn đề môi trường và bảo vệ 
môi trường của chúng ta. 

     Phân loại: 363.7 / L124M 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.040491 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Sách Thiếu nhi 

 

123. Lê Huy Bá. Độc chất môi trường / Lê Huy Bá. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2008. - 988tr. ; 24cm 
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     Tóm tắt:  Trình bày nguyên lí độc hại môi trường, giới thiệu những loại độc 
chất điển hình và phổ biến nhất trong môi trường: chất thải công nghiệp, sinh hoạt 
đô thị,... 

     Phân loại: 363.7 / Đ451C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003633 

                          Kho Mượn: MV.021 

     Từ khoá: Môi trường, Độc chất, Chất thải công nghiệp, Đô thị 

 

124. Lê Huy Bá. Sinh thái môi trường ứng dụng / Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết. 
- Tp. Hồ Chi Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chi Minh, 2015. - 725tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 719-725 

     Tóm tắt: Một số vấn đề về sinh thái môi trường, ảnh hưởng của chiến tranh 
đến hệ sinh thái môi trường phú dưỡng hoá, ô nhiễm môi trường vì các loại hoá chất 
bảo vệ thực vật... 

     Phân loại: 363.7 / S312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008592 

                          Kho Mượn: MV.046156 

     Từ khoá: Môi trường, Sinh thái, Ô nhiễm môi trường, Ảnh hưởng 

 

125. Lê Quang. Cách để giữ gìn môi trường sống / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 
2020. - 87tr. : hình vẽ ; 21cm 

     Tóm tắt: Đánh giá vai trò quan trọng của động vật hoang dã và rừng trong 
đời sống con người. Đưa ra một số phương pháp để có thể giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, bảo vệ tầng ôzôn, phòng chống ô nhiễm đất và bảo vệ đa dạng sinh học. 

     Phân loại: 363.737 / C102Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045816 

                          Kho Mượn: MV.068909-68910 

                          Kho lưu động: LD.030657-30658 

     Từ khoá: Vệ sinh môi trường, Bảo vệ môi trường 

 

126. Lê Thịnh Yên. Ô nhiễm môi trường chất thải nhựa / Lê Thịnh Yên. - H. : 
Dân trí, 2020. - 335tr. ; 21cm 
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     Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc theo một góc nhìn toàn diện hơn về sự phổ 
biến của sản phẩm nhựa cũng như những nguy cơ về nhựa , góp phần nâng cao nhận 
thức của toàn xã hội về sự nguy hại của rác thải nhựa. 

     Phân loại: 363.7288 / Ô450N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045256 

                          Kho Mượn: MV.068143-68144 

                          Kho lưu động: LD.030304-30305 

     Từ khoá: Ô nhiễm môi trường, Chất thải, Nhựa 

 

127. Lê Trình. Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu tư trong 
nước và quốc tế / Lê Trình. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2015. - 375tr. ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 339-375 

     Tóm tắt: Trình bày nội dung cơ bản về môi trường và sự cần thiết của đánh 
giá tác động môi trường và xã hội. Giới thiệu sơ lược các quy định về đánh giá tác 
động môi trường của Việt Nam và một số tổ chức quốc tế. Quy trình chung về đánh 
giá tác động môi trường theo quan điểm Việt Nam và quốc tế. Các phương pháp nhận 
dạng, dự báo, đánh giá tác động môi trường và xã hội.. 

     Phân loại: 363.7 / Đ107G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009016 

                          Kho Mượn: MV.051182-51183 

     Từ khoá: Môi trường, Tác động, Xã hội, Đánh giá 

 

128. Lưu Đức Hải. Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững / Lưu Đức 
Hải, Nguyễn Ngọc Sinh. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. - 338tr. 
; 21cm 

     Tóm tắt: Lý thuyết phát triển bền vững và quản lý môi trường cho sự phát 
triển bền vững. 

     Phân loại: 363.7 / QU-105L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.020637 

                          Kho Mượn: MV.021652-21653 

     Từ khoá: Lí thuyết, Quản lí, Môi trường, Phát triển 
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129. Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường : Dùng cho các trường đại 
học, cao đẳng khối Sư phạm / Lê Văn Khoa (ch.b.), Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, 
Nguyễn Thị Minh Phương. - H. : Giáo dục, 2009. - 271tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về khoa học môi trường, sinh thái 
quyển và các kiểu hệ sinh thái chính, tài nguyên thiên nhiên, tác động của con người 
đối với môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; giáo dục bảo vệ môi 
trường. 

     Phân loại: 363.7 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003979 

                          Kho Mượn: MV.021549-21550 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Giáo dục, Môi trường, Giáo trình 

 

130. Môi trường và ô nhiễm / Trần Thanh s.t., b.s.. - H. : Quân đội nhân dân, 
2016. - 246tr. ; 21cm. - (Chúng em tìm hiểu về môi trường) 

     Thư mục: tr. 245 

     Tóm tắt: Đề cập đến các kiến thức cơ bản về con người và môi trường, cân 
bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sinh hoạt, cải thiện môi trường. 

     Phân loại: 363.7 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.001744-1745, LDTN.015586-15591 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028063-28064 

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Môi trường, Ô nhiễm môi trường, Sách 
thiếu nhi 

 

131. Môi trường và phát triển bền vững / Lê Văn Khoa (ch.b.), Đoàn Văn 
Tiến, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Quốc Việt. - H. : Giáo dục, 2009. - 299tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về môi trường, gắn kết những vấn đề môi 
trường và phát triển đảm bảo cho phát triển bền vững. Những khó khăn trong bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững. 

     Phân loại: 363.7 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003945 

                          Kho Mượn: MV.021551-21552 

                          Kho lưu động: LD.007235 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Phát triển bền vững, Môi trường, Giáo trình 
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132. Một số văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. - H. : Lao động Xã hội, 2008. - 78tr. 
; 19cm 

     Phân loại: 363.739009597 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022525 

                          Kho Mượn: MV.021627 

     Từ khoá:  Nông thôn, Nước sạch, Vệ sinh môi trường, Việt Nam, Văn bản, 
Hướng dẫn 

 

133. Ngô Minh Hùng. Bảo tồn môi trường di sản / Ngô Minh Hùng. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 197tr. : ảnh chụp ; 24cm 

     Thư mục: tr. 175-184 

     Tóm tắt: Đề cao vai trò của cộng đồng trong quá trình tham gia, đánh giá, 
nhận diện những giá trị và ý nghĩa của môi trường di sản trên cơ sở nhận biết các 
mối quan hệ tương hỗ trong không gian đô thị. 

     Phân loại: 363.6 / B108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007457 

                          Kho Mượn: MV.021534-21535 

                          Kho lưu động: LD.019544, LD.020108 

     Từ khoá: Bảo tồn, Môi trường, Di sản 

 

134. Nguyễn Đình Hòe. Môi trường và phát triển bền vững : Dùng cho sinh 
viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đình Hòe. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục, 2007. - 138tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Thư mục: tr. 133-134) 

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về môi trường, gắn kết những vấn đề môi 
trường và phát triển đảm bảo cho phát triển bền vững. Những khó khăn trong bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững... 

     Phân loại: 363.7 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.021977 

                          Kho Mượn: MV.021553-21554 

     Từ khoá:  Bảo vệ môi trường, Môi trường, Phát triển bền vững, Giáo trình 
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135. Nguyễn Khánh Phương. Giáo dục học sinh bảo vệ nước sạch và vệ sinh 
môi trường / Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Thanh Lâm. - H. 
: Dân trí, 2014. - 99tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về vai trò của nước, môi trường 
sạch.Tác hại của nước và môi trường ô nhiễm đến sức khỏe con người. 

     Phân loại: 363.7 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032559 

                          Kho Mượn: MV.021545-21546 

                          Kho lưu động: LD.007236 

     Từ khoá: Giáo dục, Nước sạch, Môi trường, Vệ sinh, Bảo vệ 

 

136. Nguyễn Phước Tương. Ô nhiễm môi trường trái đất / Nguyễn Phước 
Tương. - H. : Nông nghiệp, 2014. - 478tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một cách hệ thống các hiện tượng ô nhiễm môi trường 
không khí, ánh sáng, nước, đất, đại dương... Những hậu quả của việc tăng dân số, 
cũng như kế hoạch hành động quốc gia của các nước nhằm bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững. 

     Phân loại: 363.73 / Ô450N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008695 

                          Kho Mượn: MV.046612-46613 

                          Kho lưu động: LD.003853-3854 

     Từ khoá: Ô nhiễm môi trường, Trái đất, Giải pháp 

 

137. Nguyễn Quang Trung. Mô hình GAINS - Công cụ xây dựng chính sách 
phát triển kinh tế hài hoà với môi trường trong quản lý chất lượng không khí : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Quang Trung (ch.b.), Lê Trường Giang, Nguyễn Ngọc Tùng. 
- H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 194tr. ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

     Tóm tắt: Trình bày về các nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí; tác động 
của ô nhiễm không khí đến sức khoẻ cộng đồng; hiện trạng ô nhiễm không khí; ứng 
dụng mô hình hoá trong đánh giá và hỗ chợ quản lý chất lượng không khí; giới thiệu 
về mô hình GAINS, kết quả mô hình GAINS Việt Nam; các phương pháp quan trắc 
môi trường không khí sử dụng trong thu nhập dữ liệu. 

     Phân loại: 363.73927 / M450H 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011814 

     Từ khoá: Mô hình GAINS, Quản lí, Ô nhiễm không khí 

 

138. Nguyễn Thị Nga. Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Nga. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2018. - 202tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp về bảo vệ 
môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện 
nay. 

     Phân loại: 363.70009597 / V121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039648 

                          Kho Mượn: MV.058472-58473 

                          Kho lưu động: LD.023352-23353 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Việt Nam 

 

139. Nguyễn Thị Ngọc. Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng 
dụng ở Việt Nam / Nguyễn Thị Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 360tr. : minh 
hoạ ; 21cm 

     Thư mục: tr. 344-356 

     Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về quản lý môi trường. Phân tích quản 
lý môi trường đô thị Nhật Bản - Việt Nam. Thực trạng những tương đồng và khác 
biệt giữa đô thị Việt Nam - Nhật Bản ảnh hưởng đến vấn đề quản lý môi trường đô 
thị ở Việt Nam cùng một số giải pháp đề xuất từ kinh nghiệm của Nhật Bản. 

     Phân loại: 363.7009597091732 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036389 

                          Kho Mượn: MV.051909-51910 

     Từ khoá: Môi trường đô thị, Quản lí, Ứng dụng, Nhật Bản, Việt Nam 

 

140. Nguyễn Xuân Cự. Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam / Nguyễn Xuân Cự, Phạm Thị Kim Cương, Nguyễn Thu Trang. - H.: 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 21cm 

           Q.1: Những vấn đề về môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi Việt Nam. - 2022. - 149tr.: minh họa. - Thư mục: tr. 147-149 
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     Tóm tắt: Phân tích những vấn đề môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi Việt Nam. Trình bày về tài nguyên rừng, sinh vật, đất và nước ở vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi Việt Nam. 

     Phân loại: 363.70089009597 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048020 

     Từ khoá: Dân tộc thiểu số, Bảo vệ môi trường 

 

141. Nguyễn Xuân Cự. Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam / Nguyễn Xuân Cự, Phạm Thị Kim Cương, Nguyễn Thu Trang. - H.: 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 21cm 

           Q.2: Những vấn đề về chất thải và quản lý chất thải ở vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi Việt Nam. - 2022. - 198tr.: minh họa. - Thư mục: tr. 193-198 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số tộc người thiểu số đại diện cho các vùng sinh thái 
tại Việt Nam và mối quan hệ của họ với môi trường tự nhiên. Trình bày những vấn 
đề về rác thải và nước thải ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam. 

     Phân loại: 363.70089009597 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048019 

     Từ khoá: Dân tộc thiểu số, Bảo vệ môi trường, Rác thải 

 

142. Nguyễn Xuân Cự. Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam / Nguyễn Xuân Cự, Phạm Thị Kim Cương, Nguyễn Thu Trang. - H.: 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 21cm 

           Q.3:  Những vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn ở vùng 
dân tộc thiểu số và miền núi. - 2022. - 198tr.: minh họa. - Thư mục: tr. 199 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường nông 
thôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

     Phân loại: 363.70089009597 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048018 

     Từ khoá: Dân tộc thiểu số, Bảo vệ môi trường, Nước sạch 

 

143. Người dân với mô hình phát triển sản xuất bảo vệ môi trường. - H. : Văn 
hóa Thông tin, 2000. - 260tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu những mô hình phát triển bền vững cho nhiều người biết, 
từ đó ứng dụng thích hợp vào hoàn cảnh cụ thể ở địa phương và gia đình mình. 
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     Phân loại: 363.7 / NG558D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015101 

                          Kho Mượn: MV.004947 

                          Kho lưu động: LD.016597 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Sản xuất, Mô hình phát triển 

 

144. Phạm Gia Nghi. Lái xe an toàn và bảo vệ môi trường / Phạm Gia Nghi, 
Chu Mạnh Hùng. - H. : Giao thông Vận tải, 2019. - 208tr. : ảnh, bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày về loại hình hoạt động lái xe; thao tác cơ bản; hướng dẫn 
lái xe an toàn; ứng phó các tình huống giao thông; hướng dẫn lái xe bảo vệ môi 
trường 

     Phân loại: 363.1259 / L103X 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043440 

                          Kho Mượn: MV.065455-65456 

                          Kho lưu động: LD.028472-28473 

     Từ khoá: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Lái xe 

145. Phạm Ngọc Đăng. Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp / Phạm 
Ngọc Đăng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2020. - 282tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 272-278 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề môi trường của phát triển đô thị và khu 
công nghiệp; các văn bản luật pháp quản lí và các tiêu chuẩn môi trường; các phương 
cách quản lí môi trường đô thị và khu công nghiệp, quản lí các thành phần môi trường 
đô thị và khu công nghiệp; quan trắc, phân tích và báo cáo hiện trạng môi trường... 

     Phân loại: 363.7 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012585 

     Từ khoá: Quản lí, Môi trường đô thị, Khu công nghiệp 

 

146. Phạm Ngọc Quế. Vệ sinh môi trường và phòng bệnh ở nông thôn / Phạm 
Ngọc Quế. - Tái bản lần 2. - H. : Nông nghiệp, 2009. - 127tr. : minh họa ; 19cm 

     Tóm tắt: Tìm hiểu tình hình vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam xưa và 
nay. Giới thiệu các giải pháp cơ bản trong vấn đề vệ sinh môi trường như: Cung cấp 
nước sạch, xử lí phân và rác thải; tiêu diệt côn trùng; vệ sinh thân thể, nhà ở, thực 
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phẩm, lao động... Những biện pháp vệ sinh phòng bệnh đảm bảo sức khoẻ ở nông 
thôn. 

     Phân loại: 363.72 / V250S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022276 

                          Kho Mượn: MV.021611-21612 

     Từ khoá: Chăm sóc sức khỏe, Nông thôn, Phòng bệnh, Vệ sinh môi trường 

 

147. Phạm Ngọc Quế. Vệ sinh môi trường và phòng bệnh ở nông thôn / Phạm 
Ngọc Quế. - H. : Chính trị Quốc gia; Nông nghiệp, 2013. - 126tr. : hình ảnh ; 21cm. 
- (Tủ sách: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, trị trấn) 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về môi trường, nguyên nhân ô 
nhiễm, các biện pháp phòng chống và xử lý hiệu quả 2 môi trường đất và nước ở 
nông thôn nhằm cải thiện cơ bản vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam trước mắt 
và lâu dài cùng với những biện pháp vệ sinh, phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho 
bản thân mỗi người và cho cộng đồng. 

     Phân loại: 363.7 / V250S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031352 

     Từ khoá: Vệ sinh môi trường, Nông thôn, Phòng dịch bệnh 

 

148. Phạm Thị Thảo. Hỏi - Đáp về vệ sinh môi trường nông thôn, bảo vệ người 
sản xuất và cộng đồng / Phạm Thị Thảo, Nguyễn Hoàng. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2015. - 183tr. : bảng ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 

     Tóm tắt: Gồm 145 câu hỏi đáp giới thiệu kiến thức cơ bản về môi trường, 
vệ sinh lao động, nguyên nhân, tình trạng ô nhiễm môi trường, cách xử lý rác thải, 
cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn... ở nông thôn Việt Nam. 

     Phân loại: 363.709597091734 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.036421 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Môi trường nông thôn, Vệ sinh lao động, Việt 
Nam, Sách hỏi đáp 

 

149. Phạm Thượng Hằng. Đo và kiểm tra môi trường = Tái bản lần thứ nhất / 
Phạm Thượng Hằng. - H. : Giáo dục, 2009. - 200tr. ; 24cm 
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     Tóm tắt: Tổng quan về môi trường ở Việt Nam, công nghệ đo và cách kiểm 
tra chất ô nhiễm môi trường không khí và chất gây ô nhiễm môi trường nước. 

     Phân loại: 363.70028 / Đ400V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005127 

                          Kho Mượn: MV.021606-21607 

     Từ khoá: Đo, Kiểm tra, Môi trường, Việt Nam 

 

150. Prince-Ruiz, Rebecca. Không sử dụng nhựa: Câu chuyện đầy cảm hứng 
về một chiến dịch môi trường toàn cầu / Rebecca Prince-Ruiz, Joanna Atherfold Finn 
; Nguyễn Hồng Đăng dịch ; Trần Quang Tùng h.đ.. - H. : Nxb. Chính trị Quốc gia, 
2021. - 355tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Plastic free: The inspiring story of a global 
environmental movement and why it matters. - Thư mục: tr. 345-350 

     Tóm tắt: Gồm những vấn đề về rác thải nhựa, đưa ra giải pháp thiết thực đi 
kèm mỗi vấn đề để cải thiện môi trường: cách nhận ra vấn đề, thử thách bắt đầu, câu 
chuyện về lối sống vứt bỏ, giảm thiểu top 4, đại dương nhựa, cố gắng làm tốt hơn, 
tất cả là sự chia sẻ, động lực xây dựng và phát triển phong trào, tất cả chúng ta cùng 
bên nhau, cuộc sống thoát ra khỏi nhựa 

     Phân loại: 363.738 / KH455S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013769 

                          Kho Mượn: MV.074288-74289 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Rác thải, Nhựa 

 

151. Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường / Nguyễn Thị 
Kim Thái ch.b. ; Lê Thị Hiền Thảo, Trần Đức Hạ, Thái MInh Sơn.... - Tái bản. - H. 
: Xây dựng, 2015. - 220 tr. : hình, bảng ; 27 cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật quan 
trắc và phân tích thường được sử dụng trong đánh giá chất lượng môi trường nước, 
môi trường không khí, môi trường đất và chất thải rắn nhằm giúp cho sinh viên làm 
quen và nâng cao kỹ năng quan trắc, giám sát chất lượng môi trường. Cuốn sách có 
6 chương, 4 phụ lục... 

     Phân loại: 363.7 / QU600T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008238 

                           Kho Mượn: MV.044473-44474 
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     Từ khoá: Môi trường, Không khí, Nước 

 

152. Sổ tay hướng dẫn quản lý môi trường cấp cơ sở / Nguyễn Đình Đáp 
b.s.. - H. : Chính trị Quốc gia; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2014. - 
159tr. ; 19cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     ĐTTS ghi: Tổng cục Môi trường. Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi 
trường. - Phụ lục: tr. 148-154. - Thư mục: tr. 155-156 

     Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về môi trường và quản lý môi 
trường; mục tiêu, nguyên tắc và nội dung cơ bản trong quản lý môi trường; các nội 
dung quản lý môi trường cấp cơ sở như: quản lý nước sạch và môi trường nông thôn, 
môi trường đô thị, chất thải rắn, chất thải nguy hại... 

     Phân loại: 363.7 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034904 

     Từ khoá: Môi trường, Quản lí, Sổ tay 

 

153. Sức tải môi trường vịnh Hạ Long - Bái Tử Long / Trần Đức Thạnh 
(ch.b.), Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ, 2012. - 297tr. : minh hoạ ; 27cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 
257-265. - Phụ lục: tr.267-297 

     Tóm tắt: Trình bày các yếu tố liên quan đến sức tải môi trường vịnh Hạ Long 
- Bái Tử Long. Nêu lên thực trạng và dự báo tải lượng các nguồn gây ô nhiễm môi 
trường nước vịnh Hạ Long - Bái Tử Long. Phân tích khả năng tự làm sạch, bồi lắng 
trầm tích đáy và sức tải của vịnh Hạ Long - Bái Tử Long. Định hướng quản lý, bảo 
vệ môi trường vịnh Hạ Long - Bái Tử Long từ góc độ sức tải môi trường. 

     Phân loại: 363.7 / S552T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004868 

                          Kho Mượn: MV.021654-21655 

    Từ khoá: Biển, Môi trường, Hạ Long, Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long 

 

154. Tạo dựng môi trường sống xanh, sạch / Dương Hoa, Trương Khiết, Lý 
Dục Kiên... ; Hoàng Thu Mai b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 148tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích giúp các độc giả có thêm 
nhiều kiến thức về môi trường, rèn luyện và nuôi dưỡng thói quen tốt với môi trường, 
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nâng cao nhận thức về môi trường sống, nâng cao tinh thần tham gia tích cực các 
hoạt động bảo vệ môi trường 

     Phân loại: 363.707 / T108D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034151 

                          Kho Mượn: MV.044217-44218 

                          Kho lưu động: LD.001405-1406 

     Từ khoá: Môi sinh Bảo vệ môi trường, Phát triển bền vững 

 

155. Tôn Tĩnh. Vì sao phải bảo vệ môi trường? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành 
cho lứa tuổi 3+) 

     Tóm tắt: Hình ảnh minh hoạ tươi sáng, dễ thương, lời văn dễ hiểu bộ sách 
"Bách khoa thư nhí" sẽ đưa bạn đọc nhỏ tuổi đến với vũ trụ tri thức vô cùng bổ ích. 
Những cuốn sách bao quát nhiều lĩnh vực như động vật, thực vật, cơ thể người, các 
hiện tượng tự  nhiên... Giúp trẻ có cái nhìn toàn diện về thế giới xung quanh. 

     Phân loại: 363.7 / V300S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.020967-20968 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035674-35675 

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Môi trường 

 

156. Trần Văn Chánh. Khủng hoảng môi trường: Có phải nguy cơ hết thuốc 
chữa? / Trần Văn Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 283tr. 
; 21cm 

     Tóm tắt: Tổng quát về nguy cơ ô nhiễm - biến đổi khí hậu trên toàn thế giới 
và phân tích thực trạng huỷ hoại môi trường ở Việt Nam từ các công trình dự án thiếu 
cân nhắc, cùng những nỗ lực suy tư, phản tư của con người về tương lai nhân loại và 
đề xuất một số giải pháp cứu vãn hiểm hoạ cho loài người. 

     Phân loại: 363.7009597 / KH513H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043278 

                          Kho Mượn: MV.065218-65219 

     Từ khoá: Ô nhiễm môi trường, Bảo vệ môi trường 
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157. Trần Văn Mão. Bảo vệ môi trường và phát triển lâm nghiệp bền vững / 
Trần Văn Mão. - H. : Nông nghiệp, 2008. - 140tr. : bảng ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày tính đa dạng sinh vật từ đó nêu lên ý thức khôi phục hệ 
sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, bảo vệ tính đa dạng sinh vật 

     Phân loại: 363.7 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022102 

                          Kho Mượn: MV.021538-21539 

                          Kho lưu động: LD.007245 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Hệ sinh thái, Đa dạng sinh học 

 

158. Tri thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, xây dựng hành tinh xanh / B.s: 
Duy Chinh, Hồng Vân. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 360tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về bảo vệ môi trường; giới thiệu một số kỹ 
năng ứng dụng khoa học và kỹ thuật môi trường được triển khai để phòng chống sự 
xuất hiện và nguy hiểm của vấn đề môi trường cùng với các biện pháp kỹ thuật công 
trình, chính trị, pháp luật, kinh tế, hành chính, giáo dục... được áp dụng để bảo vệ 
môi trường, nỗ lực xây dựng ngôi nhà xanh tương lai 

     Phân loại: 363.707 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033156 

                          Kho Mượn: MV.042198-42199 

                          Kho lưu động: LD.007238, LD.032990 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Tri thức, Kĩ năng, Khoa học 

 

159. Tri thức và kỹ năng bảo vệ môi trường, xây dựng hành tinh xanh / 
Duy Chinh, Hồng Vân b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 360tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về bảo vệ môi trường; giới thiệu một số kỹ 
năng ứng dụng khoa học và kỹ thuật môi trường được triển khai để phòng chống sự 
xuất hiện và nguy hiểm của vấn đề môi trường cùng với các biện pháp kỹ thuật công 
trình, chính trị, pháp luật, kinh tế, hành chính, giáo dục,...được áp dụng dể bảo vệ 
môi trường, nỗ lực xây dựng ngôi nhà xanh tương lai. 

     Phân loại: 363.7 / TR300T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032599 

                          Kho Mượn: MV.021656-21657 
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     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Tri thức khoa học, Kĩ năng 

 

160. Trịnh Thị Thanh. Độc học, môi trường và sức khoẻ con người / Trịnh Thị 
Thanh. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. - 174tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm một số khái niệm cơ bản về độc học, môi trường và sức khỏe 
con người; các dạng độc chất ảnh hưởng của một số chất nguy hại đến sức khỏe con 
người. 

     Phân loại: 363.73 / Đ451H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.020641 

                          Kho Mượn: MV.021616-21617 

     Từ khoá: Độc chất học, Môi trường, Sức khỏe, Con người 

 

161. Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo 
vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới / B.s.: Trần Văn Miều chủ biên, 
Nguyễn Văn Viết, Trần Thành Long. - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 198tr. 
; 21cm 

     Đầu trang tên sách ghi: Bộ thông tin và truyền thông 

     Tóm tắt: Khái niệm về môi trường, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông 
thôn mới. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao năng lực tham gia bảo vệ 
môi trường cho cộng đồng dân cư. Truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả 
truyền thông môi trường trong xây dựng nông thôn mới 

     Phân loại: 363.7009597 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046916 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Nông thôn mới 

 

162. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường / Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng 
Hưng (ch.b.), Nguyễn Hoài Sanh.... - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2017. - 431tr. : 
0 ; 21cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
môi trường và bảo vệ môi trường. Vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh để 
bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

     Phân loại: 363.7 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037987 

                          Kho Mượn: MV.055252-55253 
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                          Kho lưu động: LD.018031-18032 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

 

163. Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội 
theo hướng bền vững ở Việt Nam / Hà Huy Thành, Lê Cao Đoàn (ch.b.), Tô Duy 
Hợp.... - H. : Khoa học xã hội, 2011. - 474tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. - Thư mục: tr. 468-474 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận cơ bản về mối quan hệ tương tác 
giữa môi trường tự nhiên và sự phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội trong 
quá trình phát triển. Trình bày thực trạng cùng các dự báo, quản điểm và giải pháp 
giải quyết mối quan hệ giữa môi trường và phát triển xã hội và quản lý phát triển xã 
hội nhằm bảo vệ môi trường, hình thành sự phát triển hài hòa, bền vững ở Việt Nam 
đến năm 2020. 

     Phân loại: 363.7009597 / V121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029033 

                          Kho Mượn: MV.021609-21610 

     Từ khoá: Môi trường, Phát triển bền vững, Quản lí, Việt Nam 

 

164. Vì sao phải bảo vệ môi trường? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 
5+) 

     Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về bảo vệ môi trường, 
sự ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất đai, ô nhiễm nguồn nước... 

     Phân loại: 363.7 / V300S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.020485-20486 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035117-35118 

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Bảo vệ môi trường 

 

165. Vũ Thị Mai. Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn / Vũ Thị Mai, Lê 
Thị Trinh, Nguyễn Ngọc Thanh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 194tr. ; 21cm. - 
(Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn) 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật; hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
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tiếp cận pháp luật; hướng dẫn thực hiện Tiêu chí thành phần 18.5 về "Xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật"... 

     Phân loại: 363.739 / K304S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.045243 

     Từ khoá: Kiếm soát, Ô nhiễm môi trường, Nông thôn 

 

166. Vũ Văn Bằng. Con người và môi trường sống : Theo quan niệm cổ truyền 
và hiện đại / Vũ Văn Bằng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2004. - 294tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cách nhìn tổng quát về con người và môi trường sống , theo quan 
niệm xưa và nay. 

     Phân loại: 363.7 / C430N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017525 

                           Kho Mượn: MV.004932 

                           Kho lưu động: LD.016422 

     Từ khoá: Môi trường, Người, Cuộc sống 

 

167. Xây dựng mô hình hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm 
môi trường tại một số làng nghề chế biến nông - lâm sản / B.s.: Nguyễn Mạnh 
Cường (ch.b.), Hoàng Văn Long, Nguyễn Tiến Định.... - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2020. - 159tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những thông tin tổng quan về 
tình hình ô nhiễm môi trường tại các làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng; công tác 
quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường; tình hình hợp tác xã tham gia quản lý và xử lý ô 
nhiễm môi trường; hướng dẫn xây dựng hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô 
nhiễm môi trường; hướng dẫn xây dựng hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô 
nhiễm môi trường tại một số làng nghề chế biến nông - lâm sản để nâng cao vai trò. 

     Phân loại: 363.7009597 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046908 

                          Kho Mượn: MV.071685-71686 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Phát triển nông thôn 

 

37 - GIÁO DỤC 
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168. Hoàng Thị Thu Hương. Hình thành hành vi thân thiện với môi trường 
cho trẻ mầm non / Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Thu Hòa. - H. : Giáo dục, 2009. 
- 63tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Khái niệm về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, phương 
hướng giáo dục bảo vệ môi trường trong mầm non. Tổ chức hoạt động giúp trẻ có 
hành vi và thái độ thân thiện với môi trường. 

     Phân loại: 372.35 / H312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.022528 

                           Kho Mượn: MV.021860 

     Từ khoá: Hình thành, Hành vi, Môi trường 

 

169. Huỳnh Công Minh. Ngày môi trường thế giới 05 - 06 = World enviroment 
day / Huỳnh Công Minh Ch.b ; Nguyễn Hoài Chương, Lâm Quế Phương, Trảo Lệ 
Hoa.... - H. : Giáo dục, 2009. - 24tr. ; 14cm. - (Giáo dục môi trường trong nhà trường) 

     Phân loại: 372.35 / NG112M 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.003637-3638 

     Từ khoá: Giáo dục, Môi trường, Trường học, Sách thiếu nhi 

 

39 - PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

170. Kiến thức môi trường trong một số tập quán của người Mông ở Việt 
Nam / Đào Khương. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2022. - 284tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Một số khái niệm về môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát 
triển bền vững. Khảo sát nguồn gốc và một số đặc điểm của người Mông ở Việt Nam. 
khảo sát và nghiên cứu kiến thức môi trường trong các tập quán cư trú, sinh hoạt và 
sản xuất của người Mông ở miền núi Nghệ An. 

     Phân loại: 390.0895910597 / K306T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048111 

                          Kho Mượn: MV.074693-74694 

                          Kho lưu động: LD.032796-32797 

     Từ khoá: Môi trường, Tập quán, Người Mông 

 

5 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
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171. Bảo vệ môi trường để đất nước phát triển bền vững. - H. : Thống kê, 
2003. - 484tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các mô hình trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

     Phân loại: 502 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.016121 

                          Kho Mượn: MV.004945 

                          Kho lưu động: CM.001584, CM.025434 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Việt Nam 

 

172. Bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển chăn nuôi bền vững ở Việt 
Nam / Nguyễn Thiện (ch.b.), Trần Đình Miên, Nguyễn Hoài Châu. - H. : Nông 
nghiệp, 2009. - 332tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đề cập tới mối quan hệ giữa môi trường sinh thái và chăn nuôi; 
nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; Giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái và sản 
xuất sản phẩm chăn nuôi sạch, an toàn, phát triển chăn nuôi bền vững 

     Phân loại: 577.5 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025344 

                          Kho Mượn: MV.024820-24821 

                          Kho lưu động: CM.004907 

                          Kho lưu động: LD.008154, LD.020930 

     Từ khoá: Chăn nuôi, Môi trường, Phát triển bền vững, Sinh thái 

 

173. Biến động cửa sông và môi trường trầm tích Hologen - hiện đại vùng 
ven biển châu thổ sông Cửu Long / Nguyễn Địch Dỹ (ch.b.), Doãn Đình Lâm, 
Phạm Quang Sơn.... - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012. - 252tr. : bảng, 
bản đồ ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 239-241. 
- Phụ lục: tr. 242-252 

     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hôi, đặc điểm địa chất, 
địa mạo vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long. Phân tích sự dao động mực nước 
biển và đặc điểm tướng đá cổ địa lý, biến động cửa sông và biến động môi trường 
trầm tích Holocen - hiện đại vùng ven biển châu thổ sông Cửu Long. 

     Phân loại: 551.46 / B305Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004872 

                          Kho Mượn: MV.024522-24523 

     Từ khoá: Địa chất biển, Biến động, Môi trường, Vùng ven biển, Việt Nam, 
Đồng bằng Sông Cửu Long 

 

174. Bùi Hồng Long. Các đặc điểm môi trường vật lý và sinh thái vùng biển 
phía Nam Việt Nam / Bùi Hồng Long (ch.b.), Phan Minh Thụ. - H. : Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ, 2020. - 365tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư 
mục: tr. 345-365 

     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm địa mạo và trầm tích ven biển và vùng thềm 
lục địa phần phía Nam Việt Nam; chế độ thuỷ văn, động lực tầng nước nông và tầng 
nước sâu; vận chuyển và lắng đọng trầm tích trong vùng trũng sâu Biển Đông; hiện 
tượng nước trồi và tác động của các quá trình khí tượng, thuỷ văn kích thước lớn 
(macro) và trung bình (meso) lên vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ Việt Nam; 
năng suất sinh học và những biến động của nó trong vùng xáo trộn giữa khói nước 
sông Mê Kông và khối nước Biển Đông. 

     Phân loại: 577.709597 / C101Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013189 

                          Kho Mượn: MV.071811-71812 

                          Kho lưu động: LD.031844 

     Từ khoá: Môi trường sinh thái, Môi trường vật lí, Biển 

 

175. Cao Liêm. Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường / Cao Liêm, 
Phạm Văn Phê, Nguyễn Thị Lan. - H. : Nông nghiệp, 1998. - 204tr. ; 27cm 

     Phân loại: 577.5 / S312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.001075 

                          Kho Mượn: MV.002646 

                          Kho lưu động: LD.010017 

     Từ khoá: Sinh thái học nông nghiệp, Bảo vệ môi trường 

 

176. Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kì công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - H. : Bộ khoa học công nghệ và môi trường, 
1998. - 8tr. ; 19cm 
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     Phân loại: 50 / CH300T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.015008 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Chỉ thị, Việt Nam 

 

177. Doblado, Ana. Atlas môi trường sống của các loài động vật / Ana Doblado 
; Hồng Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 45tr. : hình minh họa ; 33cm 

     Tóm tắt: Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta đều có thể tìm thấy những 
loài động vật từ nhỏ bé đến to lớn, từ ôn hòa đến hung hăng, từ nhanh nhẹn đến chậm 
chạp. Dù ở những nơi oi bức nhất hay ở những nơi lạnh giá nhất thì vẫn có một số 
loài động vật thích nghi được với môi trường sống đó. 

     Phân loại: 590 / A110L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.015022-15027 

     Từ khoá: Động vật, Atlat, Môi sinh, Thế giới 

 

178. Đặng Đức Nhận. Kỹ thuật ghi đo phóng xạ ứng dụng trong nghiên cứu 
môi trường / Đặng Đức Nhận (ch.b.), Ngô Quang Huy, Nguyễn Hào Quang. - H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2014. - 284tr. : hình vẽ ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam 

     Tóm tắt: Hệ phổ kế Gamma dùng detector bán dẫn siêu tinh khiết; xác định 
phông phóng xạ tự nhiên trong đất bề mặt ở Việt Nam bằng phổ kế Gamma detector 
HPGe; đo phóng xạ bằng phương pháp nhấp nháy lỏng, bằng phổ kế Alpha; đo hàm 
lượng Radon trong không khí bằng detector vết hạt nhân. 

     Phân loại: 539.77 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008130 

                          Kho Mượn: MV.043919 

     Từ khoá: Kĩ thuật, Môi trường, Nghiên cứu, Đo phóng xạ 

 

179. Đặng Hoàng Dũng. Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường 
/ Đặng Hoàng Dũng. - H. : Thống kê, 1998. - 287tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Các văn bản pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường và các văn bản 
pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường 

     Phân loại: 50:34,503 / Đ312C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.010772 
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                          Kho lưu động: CM.021691 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Văn bản pháp luật, Luật Quốc tế, Việt Nam 

 

180. Đặng Như Toàn. Một số vấn đề cơ bản về kinh tế và quản lý môi trường 
/ Đặng Như Toàn, Nguyễn Thế Chinh. - H. : Xây dựng, 1997. - 189tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Kinh tế và môi trường. Tiếp cận kinh tế thị trường đến các vấn đề 
môi trường. Phân tích lợi ích, chi phí và quản lý môi trường. 

     Phân loại: 50:33 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.004941 

                          Kho lưu động: CM.021046 

     Từ khoá: Môi trường, Kinh tế, Quản lí 

181. Đỗ Huy Cường. Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền 
vững tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa / Đỗ Huy Cường. - H. : Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 381tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học về biển đảo và biến động môi 
trường biển đảo tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa, Việt Nam như: 
Những đặc trưng lớp phủ san hô, đặc điểm thuỷ thạch động lực và quá trình vận 
chuyển trầm tích khu vực đảo nổi lớn; đặc điểm địa chất liên quan đến biến động 
đường bờ đới phá huỷ xung quanh yếu gây nên xói lở đảo, sạt lở bờ kè; những bất 
đồng nhất địa chất tầng nông, đặc trưng quang phổ và giải pháp phát triển bền vững 
tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa. 

     Phân loại: 551.4240959756 / B305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011420 

                          Kho Mượn: MV.064171-64172 

                          Kho lưu động: LD.027470 

     Từ khoá: Lớp phủ, Quần đảo Trường Sa, Phát triển bền vững, Biến động 
môi trường, Đảo san hô 

 

182. Đỗ Thị Minh Đức. Dân số tài nguyên môi trường = Dùng bồi dưỡng 
thường xuyên giáo viên phổ thông trung học / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh. 
- H. : Giáo dục, 1996. - 103tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Hiện trạng dân số, tài nguyên, môi trường. Và các sức ép của dân 
số lên tài nguyên, môi trường. 
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     Phân loại: 502,312 / D121S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.010025 

                          Kho lưu động: CM.025101 

     Từ khoá: Dân số, Môi trường, Tài nguyên 

 

183. Độc học môi trường cơ bản / Lê Huy Bá ch.b.. - Tái bản lần thứ 2, có 
chỉnh lí và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia, 2006. - 645tr. ; 
24cm 

     Phân loại: 577.27 / Đ451H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003065 

                          Kho Mượn: MV.021543-21544 

     Từ khoá: Độc chất học, Môi trường, Cơ bản 

 

184. Gifpin, Alan. Đánh giá tác động môi trường / Alan Gifpin. - H. : Cục môi 
trường, 1995. - 74tr. ; 29cm 

     Tóm tắt: Cách tiếp cận đánh giá quy trình, phương pháp luận về tác động  
môi trường 

     Phân loại: 502 / Đ107G 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002524 

     Từ khoá: Phương pháp luận, Bảo vệ môi trường 

 

185. Lập báo cáo hiện trạng môi trường : Sách tra cứu về phương pháp và 
cách tiếp cận. - H. : Cục môi trường, 1996. - 157tr. ; 29cm 

     Tóm tắt: Các thông tin môi trường, các phương pháp và thuật ngữ chung 

     Phân loại: 50(083) / L123B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002531 

     Từ khoá: Sách tra cứu, Phương pháp, Báo cáo, Môi trường 

 

186. Lê Đức An. Địa mạo Việt Nam cấu trúc - tài nguyên - môi trường / Lê 
Đức An (ch.b.), Uông Đình Khanh. - H. : Nxb. Hà Nội; Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ, 2012. - 659tr. : bảng, hình, ảnh ; 19cm. - (Bộ sách chuyên khảo tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường Việt Nam) 
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      Ngoài bìa sách ghi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách chuyên 
khảo tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam 

     Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu khoa học về cấu trúc địa hình Việt 
Nam phần đất liền, địa mạo biển đông, tài nguyên địa mạo Việt Nam và địa mạo môi 
trường - sử dụng lãnh thổ góp phần giải quyết một số vấn đề về quy hoạch, bảo vệ 
môi trường và phòng tránh thiên tai... 

     Phân loại: 551.4109597 / Đ301M 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004458 

                          Kho Mượn: MV.024512-24513 

     Từ khoá: Địa mạo, Địa hình, Tài nguyên, Môi trường, Việt Nam 

 

187. Lê Huy Bá. Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu / Lê 
Huy Bá (ch.b.), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An. - Tái bản lần 3 có sửa chữa bổ 
sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 284tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Đưa ra những dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi khí hậu. Những 
nguyên tắc và mục tiêu của chính sách toàn cầu hóa nhằm bảo vệ môi trường khí 
quyển trái đất. Hiện trạng môi trường khí hậu từ khám phá khoa học... 

     Phân loại: 50 / M452TR 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004608 

                          Kho Mượn: MV.024734 

                          Kho lưu động: CM.021967 

     Từ khoá: Khí hậu, Môi trường 

 

188. Lê Huy Bá. Sinh thái môi trường đất / Lê Huy Bá. - Tái bản lần thứ 2, có 
bổ sung, chỉnh lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia, 2007. - 304tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu thành phần vật chất không sống, sống, hữu cơ, vô cơ, 
sinh vật và đa dạng sinh học, quá trình hoạt động sống của quần xã sinh vật. 

     Phân loại: 577.5 / S312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.024005 

                          Kho Mượn: MV.024828-24829 

     Từ khoá: Sinh thái, Môi trường, Đất 
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189. Lê Huy Bá. Sinh thái môi trường học cơ bản = Fundamental 
Environmental Ecology / Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết. - In lần thứ 2 có sửa chữa và 
bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 575tr. ; 
24cm 

     Phân loại: 577 / S312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003480 

                          Kho Mượn: MV.038002 

     Từ khoá: Sinh thái, Môi trường 

 

190. Lê Trọng Túc. Kể chuyện về môi trường thiên nhiên quanh em / Lê Trọng 
Túc. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 1998. - 195tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu bạn đọc về thực trạng hiện nay của môi trường hành tinh 
trái đất nói chung và nước ta nói riêng. 

     Phân loại: 50 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.010606 

                          Kho Mượn: MV.004933 

                          Kho lưu động: CM.022139 

     Từ khoá: Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên, Bảo vệ môi trường 

 

191. Lê Văn Khoa. Chỉ thị sinh học môi trường / Lê Văn Khoa (ch.b), Nguyễn 
Xuân Quýnh, Nguyễn Quốc Việt. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2012. - 280tr. 
; 27cm 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về khái niệm chỉ thị môi trường, các phương pháp nghiên 
cứu chỉ thị môi trường trong môi trường nước, không khí đất... Qua đó sử dụng chỉ 
thị thực vật để nhận diện và giải quyết ô nhiễm. 

     Phân loại: 578.7 / CH300T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006890 

                          Kho Mượn: MV.024836-24837 

     Từ khoá: Sinh học, Chỉ thị, Môi trường 

 

192. Liu Yuchen. Khoa học cho lứa tuổi thiếu niên - Mười vạn câu hỏi vì sao: 
Sinh vật và môi trường / Liu Yuchen, Xia Fan ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 
2021. - 189tr. : minh hoạ ; 21cm 
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     Tóm tắt: Giải đáp ngắn gọn và súc tích về sinh vật và môi trường quanh ta 
như: thế giới động vật, thực vật, đại dương, trái đất và môi trường. 

     Phân loại: 570 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.028223-28224 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.042895-42896 

     Từ khoá: Sinh vật, Khoa học thường thức, Môi trường 

 

193. Lưu Đức Hải. Cơ sở khoa học môi trường / Lưu Đức Hải. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Đại học quốc gia, 2009. - 232tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Khái niệm về khoa học môi trường, các thành phần chính, tài 
nguyên thiên nhiên, nguyên lí sinh thái vận dụng và ô nhiễm môi trường quản lí môi 
trường. 

     Phân loại: 577 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.023762 

                          Kho Mượn: MV.024806-24807 

                          Kho lưu động: LD.008155 

     Từ khoá: Cơ sở khoa học, Môi trường 

 

194. Môi trường : Tuyển tập nghiên cứu / Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Chu 
Hồi, Phạm Văn Lượng,.... 24- cm 

           T.1. - 1997. - 95tr. 

     Tóm tắt: Luật bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu và quản lý môi trường. 

     Phân loại: 502(05) / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002526 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công trình nghiên cứu 

 

195. Môi trường : Tuyển tập nghiên cứu / Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Chu 
Hồi, Phạm Văn Lượng,.... - 24cm 

           T.2. - 1998. - 107tr. 

     Tóm tắt: Luật bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu và quản lý môi trường. 
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     Phân loại: 502(05) / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002527 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công trình nghiên cứu 

 

196. Môi trường : Tuyển tập nghiên cứu / Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Chu 
Hồi, Phạm Văn Lượng,.... - 24 cm 

           T.3. - 1998. - 123tr. 

     Tóm tắt: Luật bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu và quản lý môi trường. 

     Phân loại: 502(05) / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002528 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công trình nghiên cứu 

 

197. Môi trường : Tuyển tập nghiên cứu / Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Chu 
Hồi, Phạm Văn Lượng,.... - 24 cm 

           T.4. - 1999. - 107tr. 

     Tóm tắt: Luật bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu và quản lý môi trường. 

     Phân loại: 502(05) / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002529 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công trình nghiên cứu 

 

198. Môi trường : Tuyển tập nghiên cứu / Phạm Ngọc Đăng, Nguyễn Chu 
Hồi, Phạm Văn Lượng,.... - 24cm 

           T.5. - 1998. - 135tr. 

     Tóm tắt: Luật bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu và quản lý môi trường. 

     Phân loại: 502(05) / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002530 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công trình nghiên cứu 
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199. Môi trường đầu tư tốt hơn cho mọi trường : Báo cáo phát triển thế 
giới 2005 / Vũ Cương(hiệu đính), Nguyễn Quỳnh Hoa, Lê Đồng Tâm... dịch. - H. : 
Văn hoá Thông tin, 2004. - 367tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Cách cải thiện đầu tư, cung cấp những yếu tố cơ bản và các yếu tố 
thiết yếu về môi trường. 

     Phân loại: 50(001) / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002470 

     Từ khoá: Môi trường, Báo cáo, Thế giới 

 

200. Một số tiêu chuẩn tạm thời vế môi trường. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 
1993. - 195tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nồng độ giới hạn cho phép các chất độc trong không khí ở cơ sở 
sản xuất; Nồng độ cho phép các chất độc trong không khí ở khu vực dân cư; Giới 
hạn chất độc trong nước bề mặt. 

     Phân loại: 502 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.006764 

     Từ khoá: Môi trường, Tiêu chuẩn, Bảo vệ môi trường 

 

201. Mười vạn câu hỏi vì sao - Trái đất, khí tượng Hải dương, môi trường 
/ Đào Duy Đức sưu tầm, biên soạn. - Cà Mau : Nxb. Phương Đông, 2018. - 160tr. ; 
23cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết lí thú về thế giới xung quanh 
với những giải thích khoa học, chuyên sâu và xác đáng.... 

     Phân loại: 508 / M558V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LDTN.017252-17253 

                          Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032768-32769 

     Từ khoá: Khoa học thường thức, Trái đất, Sách thiếu nhi, Hải dương, Khí 
tượng 

 

202. Nguyễn Cẩn. Tai biến môi trường / Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hòe. - In 
lần thứ 2. - H. : Đại học quốc gia, 2007. - 235tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nguyên nhân, các quá trình phát sinh, phát triển mức độ nguy hiểm 
đối với con người, tác hại đến môi trường của các loại tai biến chính. 
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     Phân loại: 577.27 / T103B 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.023764 

                          Kho Mượn: MV.024971-24972 

     Từ khoá: Sinh học, Tái biến, Môi trường 

 

203. Nguyễn Ngọc Minh. Khoáng sét trong đất và khả năng ứng dụng trong 
lĩnh vực môi trường / Nguyễn Ngọc Minh, Đào Châu Thu. - H. : Giáo dục, 2012. - 
159tr. : minh họa ; 24cm 

     Thư mục: tr. 146-150. - Phụ lục: tr. 151-159 

     Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ sở về khoáng sét trong đất, một số nhóm 
khoáng sét tự nhiên và ứng dụng trong lĩnh vực môi trường 

     Phân loại: 553 / KH407S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004542 

                          Kho Mượn: MV.024741-24742 

     Từ khoá: Khoáng chất, Môi trường, Ứng dụng, Khoáng sét, Giáo tình 

 

204. Nguyễn Tác An. Hóa học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi 
trường trong vùng biển Việt Nam / Nguyễn Tác An, Hoàng Trung Du. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2009. - 232tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Các  thông tin cơ bản về hóa học biển, thành phần hóa học và năng 
suất sinh học sơ cấp vùng biển Việt Nam... 

     Phân loại: 551.4609597 / H401H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004896, VV.006659 

                          Kho Mượn: MV.024534-24536 

                          Kho lưu động: LD.008021 

     Từ khoá: Hóa học môi trường, Biển, Việt Nam 

 

205. Nguyễn Thế Thôn. Môi trường và phát triển / Nguyễn Thế Thôn, Hà Văn 
Hành. - H. : Xây dựng, 2007. - 185tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về môi trường, những nhân tố hình 
thành môi trường trên trái đất từ các nhân tố Vũ trụ, Mặt trời, Mặt trăng. Đề cập đến 
vấn đề dân số và môi trường, sự phát triển dân số, nông nghiệp, công nghiệp, đô thị 
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hoá và vấn đề tác động môi trường gây ô nhiễm do sự phát triển đó. Các vấn đề bảo 
vệ môi trường, phát triển bền vững. 

     Phân loại: 577.27071 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003064 

                          Kho Mượn: MV.024973 

     Từ khoá: Môi trường, Phát triển, Giáo trình 

 

206. Nguyễn Thu Hà. Nấm cộng sinh Mycorrhiza và vai trò trong sản xuất 
nông nghiệp bảo vệ môi trường / Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Viết Hiệp. - H. : Nông 
nghiệp, 2019. - 380tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu khả năng thích nghi của nấm cộng sinh và một số cơ 
chế cộng sinh của nấm với rễ cây , các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hình thành sự 
công sinh, đặc điểm phân bố của nấm, vai trò nấm rễ... 

     Phân loại: 579.517852 / N120C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043458 

                          Kho Mượn: MV.065548-65549 

                          Kho lưu động: LD.028501-28502 

     Từ khoá: Nấm cộng sinh, Ứng dụng, Bảo vệ môi trường, Nông nghiệp 

 

207. Nguyễn Trọng Phượng. Môi trường đô thị / Nguyễn Trọng Phượng. - H. 
: Xây dựng, 2008. - 204tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

     Tóm tắt: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường đô 
thị, bảo vệ môi trường đô thị, các phương pháp đánh giá, quản lý và các giải pháp 
hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. 

     Phân loại: 577.5 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003445 

                          Kho Mượn: MV.024826-24827 

     Từ khoá: Môi trường, Đô thị 
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208. Nguyễn Văn Hoàng. Giáo trình mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong 
môi trường nước / Nguyễn Văn Hoàng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2016. - 202tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm. - (Bộ sách đại học và sau đại học) 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 
201-202 

     Tóm tắt: Giới thiệu môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, mô 
hình chuyển động nước dưới đất, mô hình môi trường nước mặt, phương pháp sai 
phân hữu hạn, phương pháp phân tử hữu hạn. 

     Phân loại: 553.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009271 

                          Kho Mượn: MV.052622-52623 

     Từ khoá: Chất gây ô nhiễm, Môi trường nước, Mô hình lan truyền, Giáo 
trình 

 

209. Nguyễn Văn Tảo. 100 câu hỏi về mối liên hệ môi trường và sức khoẻ / 
Nguyễn Văn Tảo. - H. : Thanh niên, 2003. - 255tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Một số vấn đề xoay quanh mối liên quan giữa môi trường và sức 
khỏe con người 

     Phân loại: 505/ M458T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.016250 

                          Kho Mượn: MV.004958 

Kho lưu động: CM.001154 

     Từ khoá: Môi trường, Ô nhiễm, Bảo vệ sức khỏe 

 

210. Nguyễn Xuân Cự. Giáo trình môi trường và con người / Nguyễn Xuân 
Cự, Nguyễn Thị Phương Loan. - H. : Giáo dục, 2010. - 235tr. : minh họa ; 24cm 

     Thư mục: tr. 233-235 

     Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm và chức năng của môi trường. Các 
nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường. Các vấn đề dân số và môi 
trường. Nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người với môi trường, 
tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững. 

     Phân loại: 577.5 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005442 
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                          Kho Mượn: MV.024824, MV.042100 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Môi trường, Sinh thái, Tài nguyên thiên nhiên, 
Ô nhiễm môi trường, Con người, Giáo trình 

 

211. Phạm Ngọc Hồ. Giáo trình cơ sở môi trường không khí / Phạm Ngọc Hồ, 
Đồng Kim Loan, Trịnh Thị Thanh. - H. : Giáo dục, 2009. - 251tr. : minh hoạ ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày các thành phần của môi trường không khí và cấu trúc khí 
quyển. Vấn đề ô nhiễm không khí và mô hình hoá quá trình lan truyền chất ô nhiễm, 
hiện tượng suy giảm tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính, mưa axit cùng một số nguyên tắc 
cơ bản trong hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm quản lý, bảo vệ môi 
trường không khí trong sạch. 

     Phân loại: 551.5 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005445 

                          Kho Mượn: MV.024727-24728 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Môi trường không khí, Quản lí, Ô nhiễm 
không khí 

 

212. Phạm Ngọc Hồ. Giáo trình cơ sở môi trường nước / Phạm Ngọc Hồ, Đồng 
Kim Loan, Trịnh Thị Thanh. - H. : Giáo dục, 2009. - 195tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 193-195 

     Tóm tắt: Khái niệm về nước tự nhiên, quá trình hình thành cũng như đặc 
trưng cấu trúc của nước. Phân loại nước trong tự nhiên. Ô nhiễm, quá trình tự làm 
sạch và xử lý nước tự nhiên. Quản lý và kiểm soát chất lượng nước. 

     Phân loại: 553.7 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.003845, VV.005443 

                          Kho Mượn: MV.024743 

                          Kho lưu động: LD.008146-8147 

     Từ khoá: Chất lượng,  Môi trường nước, Nước tự nhiên, Quản lí, Ô nhiễm 

 

213. Phạm Ngọc Hồ. Giáo trình động lực học môi trường lớp biên khí quyển / 
Phạm Ngọc Hồ, Lê Đình Quang. - H. : Giáo dục, 2009. - 147tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Cơ sở lý thuyết của lớp biên khí quyển. Ô nhiễm không khí và mô 
hình hoá quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong lớp biên khí quyển: hệ thống phương 
trình đối với lớp biên khí quyển, mô hình lớp biên hành tinh với việc sử dụng thông 
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tin synốp - cao không tiêu chuẩn, ô nhiễm không khí và các phương pháp nghiên cứu 
quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong lớp biên khí quyển... 

     Phân loại: 551.5 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004148 

                          Kho Mượn: MV.024729-24730 

     Từ khoá: Khí quyển, Môi trường, Động lực học, Biên khí quyển, Giáo trình 

 

214. Phạm Thị Ngọc Trâm. Môi trường sinh thái vấn đề và giải pháp / Phạm 
Thị Ngọc Trâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 208tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của vấn đề 
môi trường sinh thái hiện nay trên thế giới. 

     Phân loại: 502 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.009941, VN.010010 

                          Kho Mượn: MV.004946 

                          Kho lưu động: LD.014893 

     Từ khoá: Môi trường, Sinh thái 

 

215. Phạm Văn Quân. Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi 
trường / Phạm Văn Quân(ch.b.), Vũ Quyết Thắng, Vũ Đình Ngọ. - H. : Xây dựng, 
2017. - 221tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về hệ sinh 
thái, hệ sinh thái môi trường đất, sinh thái môi trường đô thị và nông thôn, các hệ 
sinh thái và nguyên lý sinh thái... 

     Phân loại: 577.5 / S312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010426 

     Từ khoá: Sinh thái, Môi trường, Qui hoạch, Quản lí 

 

216. Phan Thị Ánh Tuyết. Hỏi đáp về môi trường và sinh thái biển, đảo Việt 
Nam / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm và b.s.. - H. : Dân trí, 2019. - 219tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về môi trường và sinh thái biển, đảo Việt 
Nam, sự hài hoà của thiên nhiên và những tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến tài 
nguyên và môi trường do con người gây ra.  

     Phân loại: 577.7 / H428Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041479 

                          Kho Mượn: MV.062212-62213 

                          Kho lưu động: LD.026564-26565 

     Từ khoá: Môi trường, Sinh thái, Biển, Đảo, Việt Nam 

 

217. Seth, Lata. Hiểu về khoa học - Môi trường / Lata Seth, Anuj Chawla ; 
Phạm Thúy Phương dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 79tr. : ảnh màu ; 28cm 

     Tóm tắt: Bộ sách Hiểu về khoa học là cẩm nang để bạn đọc tìm hiểu về chủ 
đề môi trường. Việc kết hợp một cách thú vị hình ảnh và từ ngữ thúc đẩy bạn trẻ tìm 
tòi và khám phá những sự thật liên quan đến môi trường. 

     Phân loại: 550 / H309V 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.036346 

     Từ khoá: Môi trường, Khoa học 

 

218. Slaymaker, Olav. Địa mạo và thay đổi môi trường toàn cầu / Olav 
Slaymaker, Thomas Spencer, Christine Embleton-Hamann ; Dịch: Vũ Tuấn Anh.... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 750tr. : minh họa ; 24cm. 
- (Tủ sách Khoa học) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Geomorphology and global environnemental 
change. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 737-750 

     Tóm tắt: Trình bày 13 kiểu lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, môi trường khác 
nhau trên toàn bộ phần đất liền bao gồm: miền núi; hồ và lưu vực hồ; sông suối; cửa 
sông, bãi lầy ven biển, bãi triều, cồn cát ven biển; bãi biển; vách biển, rạn san hô; 
rừng mưa nhiệt đới; cảnh quan sa mạc; cảnh quan Địa Trung Hải; rừng và bờ chăn 
thả ôn đới; tài nguyên và rừng taiga; các khiêng băng và mũ băng. 

     Phân loại: 551.41 / Đ301M 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.001679 

     Từ khoá: Địa mạo, Môi trường, Thay đổi 

 

219. Tăng Văn Đoàn. Kĩ thuật môi trường / Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2007. - 227tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh thái học, 
bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

     Phân loại: 577.5 / K300T 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.020472 

                          Kho Mượn: MV.024825 

     Từ khoá: Kĩ thuật, Sinh thái học, Bảo vệ môi trường, Ô nhiễm 

 

220. Trần Thanh Lâm. Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế / Trần Thanh 
Lâm. - H. : Lao động, 2006. - 291tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết về quản lý, quản lý môi trường 
bằng công cụ kinh tế và các giải pháp trong việc áp dụng công cụ cả ở tầm vĩ mô và 
vi mô. 

     Phân loại: 502 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.018936 

                          Kho Mượn: MV.004948 

     Từ khoá: Môi trường, Quản lí, Kinh tế môi trường 

 

221. Trần Văn Nhân. Sinh thái học môi trường / Trần Văn Nhân(ch.b.), 
Nguyễn Thị Lan Anh. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2008. 
- 318tr. : hình vẽ ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Viện Khoa học và Công nghệ 
Môi trường. - Thư mục: tr. 307 

     Tóm tắt: Kiến thức cơ bản về cơ sở sinh thái học. Đặc điểm một số hệ sinh 
thái điển hình liên quan đến bảo vệ môi trường. Khái niệm, sinh vật chỉ thị, chỉ thị 
sinh học trong quan trắc các loại môi trường không khí, nước, đất, rừng ngập mặn. 
Những vấn đề về đa dạng sinh học và tuyệt chủng. Nghiên cứu sự ô nhiễm môi trường 
và các hệ quả sinh thái 

     Phân loại: 577 / S312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004146 

                          Kho Mượn: MV.024814-24815 

     Từ khoá: Môi trường, Sinh thái học, Ô nhiễm môi trường, Giáo trình 

 

222. Trần Viết Khanh. Địa chất môi trường và tai biến thiên nhiên / Trần Viết 
Khanh, Trần Thị Lan Hương. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2018. - 355tr. ; 
21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về địa chất môi trường bao gồm nền rắn của 
môi trường địa chất khoáng vật, hợp phần đất, hợp phần nước mặt, hợp phần nước 
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dưới đất trong môi trường địa chất, các quá trình động lực trong môi trường địa chất 
và kiến thức về tai biến thiên nhiên liên quan tới môi trường địa chất, công tác dự 
báo, cảnh báo thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam. 

     Phân loại: 551 / Đ301C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.042660 

                          Kho Mượn: MV.064173-64174 

                          Kho lưu động: LD.027589-27590 

     Từ khoá: Địa chất môi trường, Thiên nhiên 

 

223. Trịnh Thị Thanh. Độc học, môi trường và sức khỏe con người / Trịnh Thị 
Thanh. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia, 2007. - 174tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Khái niệm về độc học, các dạng độc chất, sự hấp thụ, phân bố và 
đào thải, đánh giá độ an toàn, nguy cơ của chất độc và ảnh hưởng của một số chất 
nguy hại tới sức khỏe con người. 

     Phân loại: 571.9 / Đ451H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.023788 

                          Kho Mượn: MV.024782-24783 

     Từ khoá: Sinh học, Độc học, Môi trường, Sức khỏe, Người 

 

224. Trịnh Trọng Hàn. Thủy lợi và môi trường / Trịnh Trọng Hàn. - H. : Nông 
nghiệp, 2005. - 208tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Một số tư liệu về tài nguyên nước và những hình thức sử dụng nước 
cũng như các tác động làm biến đổi chế độ nguồn nước về lượng và chất. 

     Phân loại: 551.491 / TH523L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: CM.000658-659 

     Từ khoá: Tài nguyên, Thủy lợi, Môi trường, Nước 

 

225. Trương Thanh Cảnh. Sinh hóa môi trường = Environmental 
biochemistry / Trương Thanh Cảnh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2009. - 263tr. ; 
24cm 

     Tóm tắt: Kiến thức cơ bản về thành phần, cấu trúc tính chất và chức năng 
của các phân tử sinh học của các hệ thống sống. Quá trình chuyển hoá hoá học trong 
các hệ thống sống. Các quá trình sinh hoá môi trường. 
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     Phân loại: 572 / S312H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005447 

     Từ khoá: Hóa sinh, Môi trường 

 

226. Từ điển môi trường Anh - Việt và Việt - Anh = English Vietnamese 
and Vietnamese English dictionnary of environment / Trương Cam Bảo biên dịch. 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1995. - 323tr. ; 21cm 

     Phân loại: 577.503 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.000133 

                          Kho Mượn: MV.004917 

                          Kho Tra Cứu: TC.000382 

     Từ khoá: Từ điển, Môi trường, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Ngôn Ngữ 

 

227. Từ điển môi trường và phát triển bền vững Anh - Việt và Việt - Anh 
= Dictionary Of Environment And Sustainable Development English - 
Vietnamese And Vietnamese - English : Khoảng 2500 thuật ngữ, có giải nghĩa / 
Nguyễn Quang Anh, Lê Mạnh Chiến, Đặng Mộng Lân (ch.b), Đặng Văn Sử b.s. - H. 
: Khoa học và kỹ thuật, 2001. - 483tr. ; 24cm 

     Phân loại: 577.03 / T550Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Tra Cứu: TC.000692 

     Từ khoá: Môi trường, Phát triển, Từ điển, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

 

228. Việt Nam môi trường và cuộc sống : Sách phổ cập. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2004. - 31tr. ; 28cm 

     ĐTTS ghi: Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam 

     Tóm tắt: Ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, tình trạng môi trường hiện 
nay ở nước ta và các hành động cần được thực hiện để ngăn ngừa ô nhiễm cải thiện 
môi trường. 

     Phân loại: 333.7 / V308N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.002417, VV.002469 

                          Kho Mượn: MV.004938-4939 

                          Kho lưu động: CM.001722 
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     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Việt Nam 

 

229. Xây dựng cơ sở dữ liệu WEBGIS quản lý môi trường biển đảo vùng 
quần đảo Trường Sa / Đỗ Huy Cường (ch.b.), Bùi Bảo Anh, Nguyễn Thị Nhân.... - 
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 299tr. : minh họa ; 21cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư 
mục: tr. 293-299 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu xây dựng cơ sở sữ 
liệu biển; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu WEBGIS; các đặc điểm môi trường, địa 
chất, động lực biển và hệ thực vật biển khu vực Trường Sa; xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu biển WEBGIS khu vực Trường Sa. 

     Phân loại: 551.4680285574 / X126D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011798 

                          Kho Mượn: MV.065546-65547 

                          Kho lưu động: LD.028503-28504 

     Từ khoá: Đảo, Biển, Quản lý, Hệ thống thông tin địa lý 

 

230. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản / 
B.s.: Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Thanh Phong, Trần Trung Việt. - H. : Văn hóa 
dân tộc, 2020. - 115tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Đề cập tới những tác động ảnh hưởng của hoạt động trồng trọt, 
chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản đối với môi trường, sức khoẻ con người và giải 
pháp khắc phục; phổ biến một số quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 
những hoạt động này và giới thiệu mô hình, kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
thuỷ sản theo hướng nông nghiệp sinh thái nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón hoá học... 

     Phân loại: 630.2086 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044151 

                          Kho Mượn: MV.066533-66534 

                          Kho lưu động: LD.028956-28957 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Kĩ thuật chăn nuôi, Kĩ thuật trồng trọt 
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231. Borges, Marco. Greenprint diet - Ăn uống lành mạnh để bảo vệ môi trường 
/ Marco Borges ; Dịch: Đức Nguyễn, Ducan Kitchen. - H. : Thế giới ; Công ty Văn 
hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. - 302tr. : ảnh màu, bảng ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The greenprint : Plant-based diet, best body, better 
planet 

     Tóm tắt: Giới thiệu 22 điều luật cho người ăn kiêng, đồng thời hướng dẫn 
chế độ ăn uống lành mạnh hơn gồm nhiều thực vật như ngũ cốc, rau quả, đậu, hạt... 
cùng 60 công thức nấu ăn ngon giúp bạn kiểm soát chế độ ăn uống, tạo ra phong cách 
trong chế độ ăn kiêng của riêng mình. 

     Phân loại: 641.5636 / GR200N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011646 

     Từ khoá: Nấu ăn, Bảo vệ môi trường, Món ăn chay, Chế biến 

 

232. Bùi Văn Trường. Địa kỹ thuật môi trường / Bùi Văn Trường, Hoàng Việt 
Hùng, Trịnh Minh Thụ. - H. : Xây dựng, 2016. - 172tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc tính thấm nước, khả năng, 
quy luật vận chuyển lan truyền ô nhiễm, các dạng và nguồn gây ô nhiễm nhằm trang 
bị cho sinh viên chuyên ngành Địa kỹ thuật những nhận thức về ô nhiễm môi trường 
đất, tính toán, dự báo và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm dưới đất. 

     Phân loại: 628 / Đ301K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.009056 

                          Kho Mượn: MV.051443-51444 

     Từ khoá: Môi trường, Địa kĩ thuật 

 

233. Bùi Xuân Cậy. Thiết kế cảnh quan, môi trường đường ô tô / Bùi Xuân 
Cậy, Đặng Minh Tân. - H. : Xây dựng, 2009. - 132tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Nhằm cung cấp cho sinh viên các chuyên ngành xây dựng cầu 
đường và bạn đọc có quan tâm đến lĩnh vực này một cách tiếp cận mới trong công 
tác thiết kế đường ô tô. 

     Phân loại: 625.7 / TH308K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006670 

                          Kho Mượn: MV.026822-26823 

     Từ khoá: Thiết kế, Môi trường, Xây dựng, Ô tô 
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234. Các chất chống cháy xuất hiện, tồn tại ở môi trường khí trong nhà / 
Lê Trường Giang chủ biên ; Dương Thị Hạnh, Trịnh Thu Hà.... - H. : Nxb. Hà Nội, 
2020. - 157tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Tổng quan, phân loại các chất chống cháy, các chất phát sinh trong 
quá trình sử dụng và đốt cháy sản phẩm chứa các chất chống cháy, sự tác động của 
các chất chống cháy đến môi trường và sức khỏe con người, … 

     Phân loại: 628.9223 / C101C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012082 

     Từ khoá: Kỹ thuật vệ sinh, Chống cháy, Môi trường 

 

235. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường / Lương Đức Phẩm. 
- 24cm 

           T.1 : Sinh thái học và môi trường. - 2009. - 464tr.. - (Thư mục: tr. 458-
460) 

     Tóm tắt: Cơ sở sinh thái học và môi trường. Sinh thái hệ thống và những 
công cụ hiện đại trong nghiên cứu sinh thái học môi trường. 

     Phân loại: 628.5 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005387 

                          Kho Mượn: MV.026854 

     Từ khoá: Công nghệ, Môi trường, Sinh thái học, Ô nhiễm môi trường 

 

236. Đặng Quốc Bảo. Sức khỏe người lao động trong môi trường biển đảo / 
Đặng Quốc Bảo. - H. : Thể dục Thể thao, 2012. - 224tr. : minh hoạ, bảng ; 19cm 

     Thư mục: tr. 220-221 

     Tóm tắt: Trình bày đặc điểm môi trường biển, sinh lý lao động trong môi 
trường nước và đặc điểm của lặn vo. Một số tai nạn có thể xảy ra khi hoạt động trên 
biển. Một số tai biến trong khi lặn, cấp cứu và biện pháp dự phòng. Hướng dẫn cấp 
cứu các trường hợp bị đắm tàu và trôi dạt trên biển. 

     Phân loại: 613.6 / S552K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029673 

                          Kho Mượn: MV.025389-25390 

                          Kho lưu động: LD.008997 

     Từ khoá: Môi trường biển, Người lao động, Sức khỏe 
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237. Đồng Thị Thu Thủy. Những điều cần biết về kỹ thuật an toàn và môi 
trường công nghiệp / Đồng Thị Thu Thủy. - H. : Công Thương, 2021. - 224tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21cm 

     Phụ lục: tr. 217-222 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số câu hỏi - đáp liên quan đến những quy định chung 
về kỹ thuật an toàn, môi trường công nghiệp và những vấn đề kỹ thuật an toàn trong 
cơ khí, điện, mỏ, dầu khí và hoá chất 

     Phân loại: 620.86 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048031 

                          Kho Mượn: MV.074490 

     Từ khoá: Công nghiệp, Môi trường, Kĩ thuật an toàn 

 

238. Jordenning, Hans Joachim. Công nghệ sinh học môi trường = 
Environmental biotechnology Concepts and applications : Lý thuyết và ứng dụng / 
Hans Joachim Jordenning, Josef Winter ; Dịch: Lê Phi Nga, Hoàng Thị Thanh Thủy, 
Đinh Xuân Thắng.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. 
- 567tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và 
Tài nguyên 

     Tóm tắt: Trình bày các quá trình của công nghệ sinh học bảo vệ môi trường 
cho việc xử lý chất thải ở trạng thái rắn, lỏng, khí: gồm quá trình xử lý nước thải, xử 
lý ô nhiễm đất, xử lý chất thải rắn, khí thải và sản xuất nước uống. 

     Phân loại: 628.5028 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007689 

     Từ khoá: Giáo trình, Công nghệ, Sinh học, Môi trường 

 

239. Khoa học về môi trường và tài nguyên / B.s.: Hà Sơn, Hải Linh. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2012. - 246tr. : minh họa ; 21cm. - (Tìm hiểu thế giới và khoa học) 

     Tóm tắt: Giải thích một cách hệ thống, cơ bản về một số lĩnh vực nghiên 
cứu, phát triển của khoa học kỹ thuật như: năng lượng, tài nguyên, vật liệu, máy tính, 
truyền thông từ đó chỉ ra những ứng dụng cụ thể và chế tạo ra máy móc phục vụ đời 
sống con người 

     Phân loại: 600 / KH401H 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.026951 

                          Kho Mượn: MV.025098-25099 

     Từ khoá: Khoa học công nghệ, Ứng dụng 

 

240. Lê Anh Dũng. Môi trường trong xây dựng / Lê Anh Dũng (ch.b.), Đỗ Đình 
Đức. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2019. - 152tr. ; 27cm 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về môi trường trong xây dựng, 
kiến thức chung về ảnh hưởng của môi trường trong công tác thi công xây dựng: khái 
niệm về môi trường; các loại ô nhiễm môi trường (không khí, tiếng ồn, nước, đất, 
chất thải rắn trong đô thị...); các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập 
luận chứng và thiết kế xây dựng công trình; luật pháp quản lý và các tiêu chuẩn môi 
trường. 

     Phân loại: 624.0286 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.012646 

                          Kho Mượn: MV.069031-69032 

     Từ khoá: Môi trường, Xây dựng 

 

241. Lê Huy Bá. Sinh thái môi trường đất / Lê Huy Bá. - H. : Nông nghiệp, 
1996. - 191tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Đất là một cơ thể sống là một môi trường thành phần trong hệ sinh 
thái môi trường 

     Phân loại: 631.4 / S312T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.009325 

                          Kho Mượn: MV.007590 

     Từ khoá: Thổ nhưỡng học, Sinh thái, Môi trường, Đất 

 

242. Lê Văn Khoa. Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn / Lê Văn Khoa, 
Nguyễn Đình Đáp. - H. : Chính trị Quốc gia; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt 
Nam, 2014. - 124tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Thư 
mục: tr. 121-122 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức khoa học thường thức, cơ bản về nước sạch, vệ 
sinh môi trường nông thôn và các biện pháp xử lí kĩ thuật để khắc phục, xử lý các 
vấn đề môi trường. 
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     Phân loại: 628.091734 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034878 

     Từ khoá: Kĩ thuật, Nông thôn, Xử lí môi trường 

 

243. Lương Đức Phẩm. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường / 
Lương Đức Phẩm. - 24cm 

           T.2 : Cơ sở vi sinh trong công nghệ môi trường. - 2009. - 571tr. 

     Tóm tắt: Vi sinh vật trong tự nhiên. Phân huỷ, chuyển hoá các hợp chất hữu 
cơ và một số hợp chất vô cơ trong tự nhiên. Làm sạch và bảo vệ môi trường. 

     Phân loại: 628.5 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005388 

                          Kho Mượn: MV.026855 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công nghệ, Vi sinh vật, Ô nhiễm môi trường 

 

244. Lương Đức Phẩm. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường / 
Lương Đức Phẩm. - 24cm 

           T.3 : Các quá trình hóa học trong công nghệ môi trường. - 2009. - 512tr. 

     Tóm tắt: Quan điểm chung về đánh giá ô nhiễm môi trường. Các độc chất 
hữu cơ đáng quan tâm trong môi trường, không thuộc loại thuốc trừ sâu. Kết tủa hoá 
học, khử bụi, lắng, lọc, ôxy hoá khử. Quá trình đốt và ứng dụng trong công nghệ môi 
trường,... 

     Phân loại: 628.5 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005389 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công nghệ, Hóa học, Ô nhiễm môi trường 

 

245. Lương Đức Phẩm. Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường / 
Lương Đức Phẩm. - 24cm 

           T.4 : Mô hình hóa các quá trình thiết bị công nghệ môi trường. - 2009. - 
407tr. 

     Tóm tắt: Phương pháp mô hình hoá toán học. Những mô hình cơ sở của quá 
trình xử lí nước thải. Mô hình hoá quá trình xử lí nước thải bằng phương pháp sinh 
học hiếu khí, bị khí. Xây dựng mô hình toán học của các sơ đồ công nghệ tối ưu làm 
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sạch nước thải. Giám sát sự ô nhiễm môi trường nước do nước thải. Mô hình kiểm 
soát ô nhiễm không khí 

     Phân loại: 628.5 / C460S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005390 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công nghệ, Hóa học, Ô nhiễm môi trường, 
Mô hình hoá, Thiết bị, Xử lí nước thải 

 

246. Một số kinh nghiệm của đồng bào dân tộc thiểu số về sản xuất và Bảo 
vệ môi trường. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004. - 95tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kinh nghiệm làm ruộng bậc thang, biện pháp luân 
canh, chọn đất làm nương, đắp đập dẫn nước làm ruộng nước, cách canh tác bảo vệ 
đất, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và môi trường v.v.. của đồng 
bào dân tộc thiểu số miền núi. 

     Phân loại: 631:50 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: CM.000215 

     Từ khoá: Nông nghiệp, Kinh nghiệm, Dân tộc thiểu số, Sản xuất, Bảo vệ 
môi trường 

 

247. Ngô Ngọc Hưng. Nguyên lý và ứng dụng mô hình toán trong nghiên cứu 
sinh học, nông nghiệp và môi trường / Ngô Ngọc Hưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nông 
nghiệp, 2010. - 434tr. ; 26cm 

     Tóm tắt: Các nguyên lý của mô hình toán trong nghiên cứu sinh học... 

     Phân loại: 630 / NG527L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006695 

                          Kho Mượn: MV.027009, MV.038007 

                          Kho lưu động: LD.011496 

     Từ khoá: Nguyên lý, Nghiên cứu, Sinh học, Nông nghiệp, Môi trường 

 

248. Nguyễn Đình Hường. Môi trường và sức khỏe của bạn / Nguyễn Đình 
Hường. - H. : Lao động, 2006. - 194tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Nêu lên các vấn đề quan trọng đối với cuộc sống và sức khoẻ của 
chúng ta, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động. 
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     Phân loại: 613.1 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.019254 

                          Kho Mượn: MV.004954 

                          Kho lưu động: LD.016362 

     Từ khoá: Môi trường, Sức khỏe, Người lao động 

 

249. Nguyễn Hùng Nguyệt. Dịch tễ học và vệ sinh môi trường / Nguyễn Hùng 
Nguyệt. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 404tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số công nghệ xử lý ô nhiễm bằng phương pháp sinh 
học; đưa ra nhiều giải pháp cụ thể và những bài học kinh nghiệm trong chăn nuôi gia 
súc, gia cầm từ vệ sinh môi trường, vệ sinh thức ăn và dinh dưỡng, dịch tễ học đối 
với bệnh truyền nhiễm và một số biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm... 

     Phân loại: 614.409597 / D302T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033332 

                          Kho Mượn: MV.042553-42554 

                          Kho lưu động: LD.000038, LD.010803 

     Từ khoá: Dịch tễ học, Môi trường, Nông nghiệp 

 

250. Nguyễn Hùng Nguyệt. Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi / Nguyễn 
Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 174tr. : bảng ; 21cm 

     Thư mục: tr. 169-170 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về môn khoa học môi trường trong chăn nuôi; vệ sinh 
môi trường và cơ thể sống; vệ sinh thức ăn và dinh dưỡng; vệ sinh nhiễm bệnh từ 
môi trường; vệ sinh các nguồn lây nhiễm. 

     Phân loại: 636.083 / V250S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046696 

                          Kho Mượn: MV.069122, MV.069780 

                          Kho lưu động: LD.031707-31708 

     Từ khoá: Chăn nuôi, Vệ sinh môi trường 

     Từ khoá: Môi trường, Xây dựng 
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251. Nguyễn Huy Côn. Môi trường xây dựng / Nguyễn Huy Côn. - H. : Khoa 
học và Kỹ thuật, 1993. - 95tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Phản ánh về hiện trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động xây dựng 
và nhất là trong quá trình đô thị hóa và đưa ra các biện pháp cấp bách đối với khí hậu 
nhiệt đới trong thiết kế, xây dựng và cân bằng sinh thái ở Việt Nam. 

     Phân loại: 6X1.7 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.007353 

                           Kho Mượn: MV.007340 

     Từ khoá: Môi trường, Xây dựng 

 

252. Nguyễn Thiện. Bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển chăn nuôi / 
Nguyễn Thiện(ch.b), Trần Đình Miên, Nguyễn văn Hải. - H. : Nông nghiệp, 2001. - 
252tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Sách đề cập đến mối quan hệ giữa môi trường sinh thái với chăn 
nuôi, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; những giải pháp bảo vệ môi trường sinh 
thái và sản phẩm chăn nuôi sạch, an toàn... 

     Phân loại: 630.5 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.014928 

                          Kho Mượn: MV.002369 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Sinh thái, Phát triển, Chăn nuôi, Việt Nam 

 

253. Nguyễn Thiện. Bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển chăn nuôi bền 
vững / Nguyễn Thiện (ch.b), Trần Đình Miên, Nguyễn Văn Hải. - H. : Nông nghiệp, 
2004. - 284tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Mối quan hệ giữa môi trường sinh thái với chăn nuôi; Nguyên nhân 
gây ô nhiễm môi trường; Những giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái và sản xuất 
sản phấm chăn nuôi sạch an toàn. 

     Phân loại: 636.009597 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017685 

                           Kho Mượn: MV.004943 

                           Kho lưu động: LD.010425 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Sinh thái, Chăn nuôi 
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254. Nguyễn Thiện. Bảo vệ môi trường và phát triển chăn nuôi bền vững ở Việt 
Nam / Nguyễn Thiện (ch.b), Trần Đình Miên, Nguyễn Văn Hải. - H. : Nông nghiệp, 
2007. - 324tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Mối quan hệ giữa môi trường sinh thái với chăn nuôi; Nguyên nhân 
gây ô nhiễm môi trường; Những giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái và sản xuất 
sản phấm chăn nuôi sạch, an toàn; Phát triển chăn nuôi bền vững. 

     Phân loại: 636.08 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.032924 

                           Kho Mượn: MV.026983-26984 

                           Kho lưu động: LD.011263 

     Từ khoá: Việt Nam, Nông nghiệp, Bảo vệ môi trường, Sinh thái, Chăn nuôi 

 

255. Nguyễn Văn Phước. Kỹ thuật bảo vệ môi trường công nghiệp / Nguyễn 
Văn Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 499tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh; Viện Môi trường và Tài 
nguyên. - Phụ lục: tr. 485-496. - Thư mục: tr. 497-499 

     Tóm tắt: Trình bày các phương pháp xác định nồng độ chất ô nhiễm trong 
không khí, các phương pháp bảo vệ khí quyển khỏi các chất thải công nghiệp; giới 
thiệu các phương pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước, xác định các chất ô nhiễm 
trong nước...; các phương pháp xử lý theo hướng tận dụng chất thải rắn của công 
nghiệp hoá học và một số ngành công nghiệp khác. 

     Phân loại: 628.4 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008361 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Công nghiệp ,Kĩ thuật 

 

256. Nguyễn Ý Đức. Môi trường & sức khoẻ / Nguyễn Ý Đức. - H. : Văn hoá 
Thông tin, 2009. - 139tr. ; 19cm. - (Tủ sách bác sĩ trò chuyện với...) 

     Tóm tắt: Những điều bổ ích để nhận biết, phòng ngừa và điều trị những bệnh 
tật thông thường gặp phải trong đời sống 

     Phân loại: 613 / M452T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025637 

                          Kho Mượn: MV.025198-25199 

     Từ khoá: Phòng bệnh, Chữa bệnh, Sức khỏe, Môi trường 



THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ “CHUNG TAY BẢO VỆ HÀNH TINH XANH” 

93 
 

 

257. Phạm Ngọc Quế. Vệ sinh môi trường và phòng bệnh ở nông thôn / Phạm 
Ngọc Quế. - H. : Nông Nghiệp, 2003. - 128tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Một số kiến thức cơ bản trong việc cải thiện vệ sinh môi trường và 
những biện pháp vệ sinh phòng bệnh. 

     Phân loại: 613 / V250S 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.017440 

                          Kho Mượn: MV.005910 

     Từ khoá: Y học, Vệ sinh môi trường, Phòng bệnh, Nông thôn 

 

258. Phạm Thị Việt Anh. Kiểm toán môi trường / Phạm Thị Việt Anh. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006. - 202tr. : bảng, hình vẽ ; 21cm 

     Thư mục: tr. 201-202 

     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về kiểm toán môi trường. Giới thiệu phương 
pháp kiểm toán môi trường và quy trình thực hiện kiểm toán chất thải. 

     Phân loại: 657 / K304T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034513 

     Từ khoá: Chất thải, Kiểm toán, Môi trường 

 

259. Phạm Văn Lầm. Hóa chất nông nghiệp với môi trường / Phạm Văn Lầm. 
- H. : Nông nghiệp, 1997. - 168tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những tác hại của các hoá chất nông nghiệp dùng trong thâm canh 
trồng trọt. Cung cấp thêm một phần kiến thức trong công tác bảo vệ môi trường 

     Phân loại: 631.8 / H401C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.010398 

                          Kho lưu động: CM.023405 

     Từ khoá: Hóa chất, Nông nghiệp, Môi trường 

 

260. Sử dụng thuốc diệt côn trùng và bảo vệ môi trường. - H. : Hồng Đức, 2012. 
- 155tr. ; 21cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu về các loại côn trùng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt 
côn trùng, tác hại của chúng cùng những biện pháp tích cực trong sản xuất, ngăn 
ngừa sâu bệnh. 

     Phân loại: 632 / S550D 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.027082-27083 

     Từ khoá: Bảo vệ thực vật, Côn trùng, Nông nghiệp, Thuốc, Trồng trọt 

 

261. Sử dụng thuốc diệt côn trùng và bảo vệ môi trường. - H. : Hồng Đức, 2013. 
- 155tr. ; 21cm. - (Tủ sách khuyên sông) 

     Tóm tắt: Thuốc diệt côn trùng trong sản xuất nông nghiệp, cơ chế và đặc 
điểm của một số nhóm thuốc bảo vệ thực vật thông dụng trong nông nghiệp... 

     Phân loại: 632 / S550D 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029709, VN.030538 

                          Kho lưu động: CM.013716 

                          Kho lưu động: LD.015209-15210, LD.020135, LD.020885 

     Từ khoá: Sử dụng, Côn trùng, Bảo vệ môi trường 

 

262. Thiệu Lục. Ô nhiễm môi trường - sự cảnh báo / Thiệu Lục; Mênh Mông 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2004. - 407tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Thực trạng và cảnh báo về môi trường hiện nay và tương lai. 

     Phân loại: 613.1 / Ô-450N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: CM.000158 

     Từ khoá: Môi trường, Ô nhiễm môi trường 

 

263. Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu và môi trường. - H. : Xây dựng, 2019. - 
200tr. ; 31cm 

     ĐTTS ghi: Tiêu chuẩn Quốc gia 

     Tóm tắt: Trình bày các tiêu chuẩn TCVN 4506:2012; TCVN 9236:2012; 
TCVN 9237:2012; TCVN 9238:2012; TCVN 9239-2:2012... về vật liệu xây dựng và 
môi trường; nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật, phương pháp xác 
định hàm lượng Sunfat, yêu cầu kỹ thuật nước cho bê tông và vữa, phương pháp xác 
định thời gian đông kết hỗn hợp bê tông nặng... 

     Phân loại: 691.0218597 / T309C 
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     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011727 

     Từ khoá: Tiêu chuẩn kĩ thuật, Môi trường, Tiêu chuẩn nhà nước, Vật liệu 
xây dựng 

 

264. Trần Khương Kiều. Ô nhiễm và lành mạnh hóa môi trường : Ở Thành 
phố Hồ Chí Minh / Trần Khương Kiều, Lê Thành Long, Mai Trường Xuân. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 1986. - 114tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Tình hình và các vấn đề cần giải quyết về ô nhiễm môi trường. 

     Phân loại: 613 / Ô-450N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.005377 

     Từ khoá: Y học, Ô nhiễm môi trường, Hóa môi trường 

 

265. Trần Kông Tấu. Vật lý thổ nhưỡng môi trường = Environmental Soil 
Physics : Dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu các ngành... / Trần Kông 
Tấu. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. - 237tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 227-230. - Phụ lục: tr. 233-237 

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về vật lí thổ nhưỡng môi trường. Vật lí thể 
rắn của đất, các tính chất vật lí thể lỏng của đất và môi trường, tính chất không khí 
và tính chất nhiệt của đất 

     Phân loại: 631.4 / V124L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004070 

                          Kho Mượn: MV.027025-27026 

     Từ khoá: Môi trường, Thổ nhưỡng, Vật lí, Đất, Giáo trình 

 

266. Trần Văn Mô. Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam / Trần 
Văn Mô. - H. : Xây dựng, 2018. - 250tr. : minh họa ; 27cm 

     Thư mục: tr. 244-246 

     Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới, nhấn mạnh đến giải pháp 
phi kết cầu và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông, nhằm 
kiểm soát quá trình phát triển. Giới thiệu các kỹ thuật và công nghệ xử lý các chất 
dinh dưỡng (N,P) có trong nước thải đô thị bao gồm cả yêu cầu xử lý nước mưa. 

     Phân loại: 628.16068 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010614, VV.010773 
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                          Kho Mượn: MV.060884-60885 

                          Kho lưu động: LD.025755 

     Từ khoá: Quản lí, Ô nhiễm môi trường, Công nghệ xử lí, Nước mưa, Xử lí 
nước thải, Việt Nam 

 

267. Trần Vĩnh Diệu. Nghiên cứu và ứng dụng sợi thực vật - Nguồn nguyên 
liệu có khả năng tái tạo để bảo vệ môi trường / Trần Vĩnh Diệu, Bùi Chương. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2010. - 197tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Khái quát về sợi thực vật và các phương pháp xử lý bề mặt sợi thực 
vật. Giới thiệu về vật liệu polyme compozit, vật liệu compozit trên cơ sở nhựa nhiệt 
dẻo và nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thực vật. 

     Phân loại: 620.1 / NGH305C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.005511 

                          Kho Mượn: MV.026697-26698 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Vật liệu, Ứng dụng, Vật liệu polyme compozit 

 

268. Tương tác công trình với môi trường biển / Nguyễn Tiến Khiêm (ch.b.), 
Nguyễn Thái Chung, Hoàng Xuân Lượng.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2018. - 277tr. : minh họa ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam 

     Tóm tắt: Định hướng nghiên cứu công trình biển ở Việt Nam; trình bày cơ 
sở phương pháp phần tử hữu hạn; công trình chịu tải trọng sóng, gió biển; tương tác 
công trình và nền san hô; nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa công trình và nền 
san hô và một số giải pháp công trình trên nền san hô. 

     Phân loại: 627 / T561T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011422 

                          Kho Mượn: MV.064209-64210 

                          Kho lưu động: LD.027472 

     Từ khoá: Tương tác, Môi trường biển, Công trình biển 

 

269. Vũ Ngọc Tuyên. Bảo vệ môi trường đất đai / Vũ Ngọc Tuyên. - H. : Nông 
nghiệp, 1994. - 103tr. ; 19cm 
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     Tóm tắt: Những nguy cơ đe dọa đất đai ở nước ta và giới thiệu một số biện 
pháp ngăn chặn thảm họa đó. 

     Phân loại: 631.4 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.009340 

                          Kho lưu động: CM.021145 

     Từ khoá: Đất đai, Bảo vệ môi trường 

 

7 - NGHỆ THUẬT 

270. Giáo trình quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan và môi trường. - H. : 
Xây dựng, 2010. - 121tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. - Thư mục: tr. 118 

     Tóm tắt: Giới thiệu về quản lý địa giới và không gian, quy hoạch kiến trúc 
cảnh quan khu đô thị. Quản lý vệ sinh môi trường và y tế công cộng khu đô thị. Quản 
lý ươm trồng và chăm sóc cây xanh khu đô thị. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật trong quản lý khu đô thị. 

     Phân loại: 710 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006673 

                          Kho Mượn: MV.029504-29505 

     Từ khoá: Cảnh quan, Kiến trúc, Qui hoạch, Quản lí, Đô thị, Giáo trình 

 

8 - VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

271. Vũ Xuân Tửu. Môi trường và cuộc sống tuổi thơ / Vũ Xuân Tửu. - H. : 
Văn hóa dân tộc, 2000. - 72tr. ; 19cm. - (Phổ biến kiến thức văn hóa, giáo dục cộng 
đồng) 

     Phân loại: 895.9223 / M452TR 

     Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.009335-9336 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi, Truyện ngắn, Việt Nam 

 

9 - LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

272. Atlas điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận 
= Natural conditions and environment of Vietnam sea and adjacent areas. - H. 
: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2009. - 112tr. : bản đồ màu ; 63cm 
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     Tóm tắt: Gồm 59 bản đồ về địa chất - địa vật lí biển, khí tượng - thuỷ văn 
biển, bản đồ đa dạng sinh học biển và nguồn lợi hải sản. 

     Phân loại: 912.597 / A110L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.007703 

Kho Tra Cứu: TC.000983 

     Từ khoá: Môi trường, Biển, Việt Nam, Điều kiện tự nhiên, Atlas 

 

273. Điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái / Lê Phi Loan b.s.. - H. : Thế 
giới, 2006. - 94tr. ; 18cm. - (Tủ sách về Đan Mạch) 

     Tóm tắt: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế, chính trị, xã hội 
và văn hóa Đan Mạch. 

     Phân loại: 914.89 / Đ309K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.033095 

                           Kho Mượn: MV.039374-39375 

                           Kho lưu động: CM.000694-695 

     Từ khoá: Địa lý, Điều kiện tự nhiên, Môi trường sinh thái, Đan Mạch 

 
 


